
STT Tên sách Tác giả NXB Năm XB

1 Công nghệ mỏ dầu khí
PGS. TS. Lê Xuân Lân và TS. Ngô Hữu Hải

(Chủ biên), TS. Nguyễn Hải An, TS. Nguyễn

Thế Vinh, ThS. Lê Huy Hoàng

KHKT 2017

2 Cơ sở nhiệt đàn hồi Đào Văn Dũng KHKT 2016

3
Giáo trình điều khiển các quá trình

công nghệ
Nguyễn Văn Chí KHKT 2017

4 Giáo trình Kỹ thuật phân tích vật lý PGS. TS. Phạm Ngọc Nguyên KHKT 2017

5 Giáo trình Kỹ thuật xung
TS. Nguyễn Nam Quân, TS. Nguyễn Lê

Cường
KHKT 2017

6 Hóa học dầu mỏ và khí
GS.TS. Đinh Thị Ngọ, PGS. TS.

Nguyễn Khánh Diệu Hồng
KHKT 2017

7
Hóa học và kỹ thuật sản xuất

Polyme
TS. Ngỗ Mạnh Long KHKT 2016

8 Hợp kim đồng công nghiệp TS. Phùng Tuấn Anh KHKT 2017

9
Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý

máy

ThS. Trần Ngọc Nhuần (Chủ biên), TS.

Đặng Xuân Phương, ThS. Nguyễn Văn

Hân

KHKT 2016

10 Lý thuyết mạch
Phạm Văn Bình (Chủ biên), Đào Lê

Thu Thảo, Nguyễn Hữu Phát
KHKT 2017

11
Lý thuyết và các ứng dụng của kỹ

thuật OFDM
Nguyễn Văn Đức KHKT 2017

12 Nhiên liệu sạch PGS. TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng KHKT 2016

13
Phần điện trong nhà máy điện và

trạm biến áp

TS. Đào Quang Thạch (Chủ biên), TS.

Phạm Văn Hòa
KHKT 2017

14 Tên lửa đẩy và không gian vũ trụ Nguyễn Hoàng Nghị KHKT 2016

15 Tự động hóa quá trình sản xuất Nguyễn Duy Anh KHKT 2016

16 Thiết kế mạch và lập trình PLC Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương KHKT 2017

17
Thiết kế tối ứu trong kỹ thuật và cơ

khí với sự hỗ trợ  của máy tính
TS. Đặng Xuân Phương KHKT 2017

18 Thông tin vô tuyến
Nguyên Văn Đức, Vũ Văn Yêm,

Nguyễn Quốc Khương
KHKT 2017
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TT
Nhan đề Phân loại

1
Person-centered recovery planner for adults with serious and persistent mental illness / Catherine N. Dulmus, Bruce C. Nisbet. RC480.53

2
Earth :  portrait of a planet /  Stephen Marshak ; with contributions from Donald Prothero. QE26.2

3
Data visualization for dummies / by Mico Yuk, Stephanie Diamond. TK7882.

4
Excel 2010 formulas / by John Walkenbach. HF5548

5
Digital literacy for dummies / by Faithe Wempen. QA76.9

6
The power of mobile banking : how to profit from the revolution in retail financial services / Sankar Krishnan. HG1708.7

7
Leading Culture Change in Global Organizations : Aligning Culture and Strategy. HD58.7

8
Social media design for dummies / David LaFontaine and Janine Warner. HM851

9
Professional ASP.NET MVC 4 / Jon Galloway. TK5105.8885

10
Meta-Analysis for Public Management and Policy. JA71.7

11
Fiscal hangover : how to profit from the new global economy / Keith Fitz-Gerald. HG4521

12
J.K. Lasser's guide to self-employment : taxes, tips, and money-saving strategies for schedule c filers / Barbara Weltman. KF6369.6
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TT Nhan đề PL

1
Các dân tộc Mông, Dao góc nhìn đa chiều từ địa l{ dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn miền núi phía bắc Việt Nam /  Hà Thị Thu Thủy chủ biên; Dương Quznh Phương, Vũ 

Như Vân DS556.45

2 Giáo trình văn học dân gian Việt Nam /  Vũ Anh Tuấn chủ biên...*và nhiều người khác+ PKV

3 Hệ phi tuyến /  Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh TJ213

4 Khoa học quản l{ hoạt động kinh doanh /  Đỗ Văn Phức HF5351

5 Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam /  Trần Văn Tùng HC79

6 Cơ sở kỹ thuật siêu âm /  Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Vũ Sơn, Trần Anh Vũ. TA367

7 Nhận dạng hệ thống điều khiển /  Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh TJ213

8 Vật liệu composite cơ học và công nghệ /  Nguyễn Hoa Thịnh, Nguyễn Đình Đức. TA418.9

9 Công nghệ Nanô :  Điều khiển đến từng phân tử, nguyên tử /  Vũ Đình Cự, Nguyễn Xuân Chánh T174.7

10 Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van / Nguyễn Đăng Cường chủ biên, Lê Công Thành, Bùi Văn Xuyên, Trần Đình Hoà TJ1350

11 Công nghệ thực hành nghề hàn :  Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề /  Trần Minh Hùng chủ biên TS227

12 Tiến sĩ Việt Nam hiện đại = Vietnamese contemporary doctors.  Tập 1 /  Phạm Vĩnh JQ849

13 Công nghệ các hợp chất vô cơ của Nitơ :  Công nghiệp đạm /  Nguyễn Hoa Toàn, Lê Thị Mai Hương TP245

14 L{ thuyết điều khiển phi tuyến /  Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Hán Thành Trung. TJ213.5

15 Động cơ bước :  Kỹ thuật điều khiển và ứng dụng /  Nguyễn Quang Hùng, Trần Ngọc Bình TJ223

16 Hệ thống sản xuất tự động hoá tích hợp máy tính /  Trần Trọng Minh, Nguyễn Phạm Thục Anh TS183

17 Kinh tế năng lượng /  Phạm Thị Thu Hà (chủ biên),... *và những người khác+ HD9502

18 Hội nghị khoa học lần thứ 20 :  Kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội 1956-2006. Tuyển tập báo cáo tóm tắt (để tham khảo) /  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Q101

19 Hội nghị khoa học lần thứ 20 :  Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 - 2006 /  Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. QC1

20 Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và tự động hoá: Hà Nội: ngày 11-12 tháng 10 năm 2006. Tập 2 / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Khang (chủ biên) TA349

21
Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hoá học, thực phẩm và công nghệ sinh học =  the language of chemistry, food and biological technology in english /  Chủ biên: 

Nguyễn Thị Hiền PE1127

22 Hoá sinh công nghiệp / Lê Ngọc Tú (chủ biên),... *và những người khác+ QD415

23 Sức bền vật liệu /  Thái Thế Hùng TA405

24 Ngôn ngữ lập trình C / Quách Tuấn Ngọc QA76.73

25
Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con :  Hệ thống truyền lực hiện đại, hệ thống truyền lực điều khiển tự động (AT), Hệ thống truyền lực của ôtô con hai cầu chủ động (4WD, 

AWD) /  Nguyễn Khắc Trai TL263

26 An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế /  Hoàng Ngọc Liên, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà. RA569

27 Hệ thống thông tin y tế /  Nguyễn Đức Thuận, Vũ Duy Hải, Trần Anh Vũ. R858

28 Y học hạt nhân và kỹ thuật trị xạ /  Nguyễn Thái hà, Nguyễn Đức Thuận. R895

29 Lực lượng sản xuất mới và kinh tế tri thức / Chủ biên: Vũ Đình Cự, Trần Xuân Sầm HC79

30 Advanced engineering mathematics /  Erwin Kreyszig. QA401
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31 Cơ sở thiết kế ô tô /  Nguyễn Khắc Trai TL240

32 Control systems engineering /  Norman S. Nise. TJ213

33 Tài nguyên & môi trường tiềm năng và thách thức /  Nguyễn Đức Khiển. HC85

34 Neuro-fuzzy and soft computing :  a computational approach to learning and machine intelligence /  Jyh-Shing Roger Jang, Chuen-Tsai Sun, Eiji Mizutani. QA76.9

35 Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội /  Nguyễn Văn Tài (chủ biên),...*và những người khác+. DS559.93

36 Văn bản mới hướng dẫn thực hiện quy chế quản lí đầu tư và xây dựng KPV3402

37 Mô phỏng số quá trình biến dạng /  Nguyễn Đắc Trung...*và những người khác+ TS205

38 Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử.  Tập 2,  Tính toán và thiết kế /  Nguyễn Hữu Tùng TP156

39 Xuất bản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế /  Biên soạn.: Nguyễn Kiểm, Vũ Văn Hợp, Lê Văn Thịnh Z464

40 Bảo quản lương thực /  Mai Lê (chủ biên) ; Bùi Đức Hợi, Lương Hồng Nga TP371.2

41 Bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy và giấy ở Việt Nam /  Doãn Thái Hòa TD899

42 Kĩ thuật điện tử /  Đỗ Xuân Thụ (chủ biên),... *và những người khác+ TK7860

43 Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh /  Nguyễn Đức Lợi TP482

44 Phương pháp phần tử hữu hạn l{ thuyết và lập trình.  Tập 1 /  Nguyễn Quốc Bảo, Trần Nhất Dũng biên soạn. TA347

45 Thủy khí động lực của các vỉa chứa dầu khí /  Phan Ngọc Cừ (Chủ biên);...*Và những người khác+ TN870

46 Vật liệu bôi trơn /  Đinh Văn Kha TJ1077

47 Giáo trình công nghệ không dệt /  Nguyễn Nhật Trinh TS1315

48 Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử /  Nguyễn Đức Chiến (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiếu. TK7874

49 Luyện thép hợp kim và thép đặc biệt /  Bùi Anh Hòa, Nguyễn Sơn Lâm. TN730

50 Hệ thống điều khiển tự động khí nén /  Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trường Thịnh TJ213

51 Dòng phun rối tự do và phương pháp tính: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Nam TA357

52 Địa văn hàng hải.  Tập 2 /  Phạm Kz Quang (chủ biên); Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Phùng Hưng. VK145

53 Giải tích II + III :  Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến /  Trần Bình. QA300

54 Điều hòa hoạt động biểu hiện gen /  Khuất Hữu Thanh, Trương Quốc Phong QH430

55 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Vũ Trụ Phi chủ biên; Đỗ Thị Mai Thơm. HJ9741

56 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /  Vũ Đình Hòa, Đỗ Trung Kiên QA76.9

57 Khoáng sét trong đất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường /  Nguyễn Ngọc Minh, Đào Châu Thu. S592.55

58 Giáo trình máy tính và mạng máy tính / Phạm Ngọc Thắng (chủ biên); Nguyễn Tiến Dũng TK5105.5

59 Toán học cao cấp.  Tập 2,  Giải tích /  Nguyễn Đình Trí (chủ biên);...*và những người khác+ QA300

60 Toán học cao cấp.  Tập 3,  Chuỗi và phương trình vi phân /  Nguyễn Đình Trí (chủ biên);...*và những người khác+ QA371

61 Toán học cao cấp.  Tập 1,  Đại số và hình học giải tích /  Nguyễn Đình Trí (chủ biên),...*và những người khác+ QA155

62 Bài tập toán cao cấp.  Tập 1,  Đại số và hình học giải tích /  Nguyễn Đình Trí (chủ biên); Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quznh QA157

63 Công nghệ sản xuất bột giấy.  Tập 1,  Sản xuất bột hóa /  Lê Quang Diễn TS1175

64 Kỹ thuật chân không và công nghệ bề mặt /  Nguyễn Thị Phương Mai TJ940

65 Ứng dụng tin học trong dạy học vật l{ /  Trần Huy Hoàng QC30

66 Kỹ thuật xử l{ tín hiệu điều khiển / Phạm Ngọc Thắng chủ biên; Đoàn Văn Tuấn TK5102.9

67 Thiết kế hệ thống nhúng /  Đặng Hoài Bắc, Nguyễn Ngọc Minh TK7895
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68 Hóa học vô cơ.  Quyển 2,  Các nguyên tố d và f /  Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt. QD76

69 Hóa học vô cơ.  Quyển 1,  Các nguyên tố s và p /  Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt. QD76

70 Bài tập hóa học vô cơ /  Triệu Thị Nguyệt QD154

71 Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV /  Nguyễn Đức Lợi TH7687.7

72 Các giải pháp công nghệ mới trong mạng chuyển mạch gói & BURST quang /  Cao Hồng Sơn, Đặng Thế Ngọc TK5103.59

73 Hệ thống khí nén trong công nghiệp: Nguyên tắc thiết kế và tự động hóa / Lê Hiếu Giang TJ219

74 Sổ tay linh kiện, phụ tùng xe ôtô tải thông dụng /  Nguyễn Thanh Quang,..*và những người khác+. TL230

75 Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ /  Nguyễn Đức Lợi. TP496

76 Giáo trình Kinh tế vĩ mô cơ bản /  Hoàng Xuân Bình chủ biên...*và những người khác+ HB172.5

77 Neural and adaptive systems :  fundamentals through simulations /  Jose C. Principe, Neil R. Euliano, W. Curt Lefebvre. QA76.87

78 Lê Khả Phiêu tuyển tập (2010 - 2016).  Tập 3 /  Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Minh Hường biên tập DS560.72

79 Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân 1960 - 1969.  Tập 3 /  Vũ Kim biên soạn ...*và những người khác+ DS560.72

80 Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định /  Võ Văn Bé biên tập ...*và những người khác+ DS560.72

81 Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong văn kiện đại hội XII /  Nguyễn Bá Dương chủ biên ...*và những người khác+ JQ898

82 Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam /  Nguyễn Bá Dương ...*và những người khác+ DS556.42

83 Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng /  Nguyễn Bá Dương chủ biên ... *và những người khác+ DS559.912

84 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra /  Nguyễn Văn Nhân chủ biên ... *và những người khác+ JQ898

85 Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương /  Nguyễn Văn Quynh biên soạn ... *và những người khác+ JQ898

86 Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện đại hội XII của Đảng /  Nguyễn Bá Dương chủ biên ... *và những người khác+ UA853

87 Quan hệ Mỹ - Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI :  Mối quan hệ nước lớn kiểu mới? /  Nguyễn Vũ Tùng, Đặng Cẩm Tú E183.8

88 Đê biển và kè mái nghiêng /  Thiều Quang Tuấn TC330

89 Bạn bè thế giới với đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam /  Ban Đối ngoại Trung Ương JQ898

90 San hô Trường Sa - Tương tác giữa công trình và nền san hô /  Hoàng Xuân Lượng chủ biên ... *và những người khác+ TC1665

91 Tương lai nào cho con /  Lê Văn Hạnh HQ767.9

92 Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam /  Nguyễn Quang Tuấn Q127.2

93 Nam Bộ với toàn quốc kháng chiến /  Lê Hồng Điệp chủ biên... *và những người khác+ DS556.8

94 Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển. Tập 1 /  Phan Huy Lê chủ biên... *và những người khác+ DS559.92

95 Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển.  Tập II /  Phan Huy Lê chủ biên... *và những người khác+ DS559.92

96 Bức tranh thế giới đương đại :  Sách chuyên khảo /  Vũ Văn Hiền, Bùi Đình Bôn đồng chủ biên JZ1769

97 Quang điện :  Photovoltaik /  Hans-Gunther Wagemann, Heinz Eschrich; Dương Minh Trí dịch TK1087

98 L{ thuyết mạch /  Phạm Văn Bình chủ biên; Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn Hữu Phát TK7867

99 Thực trạng và giải pháp đầu tư công, dịch vụ công ở Việt Nam /  Hoàng Văn Hoan chủ biên...*và những người khác+ HD2080.5

100 Ô nhiễm tồn lưu :  Thực trạng và giải pháp /  Đặng Kim Chi chủ biên...*và những người khác+ GE320

101 Khoa học công nghệ - Điều kz diệu của cuộc sống /  Bùi Đức Luận Q158.5

102 Đổi mới sáng tạo - Câu chuyện ở Việt Nam /  Tạ Doãn Trình chủ biên ...*và những người khác+ HD62.5

103 Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ - Chiến lược thích ứng /  Nghiêm Vũ Khải, Chu Thị Thu Hà, Phạm Hồng Trường; Nguyễn Nghĩa chủ biên ...*và những người khác+ Q74

104 100 câu hỏi đáp khoa học thường thức về thủy văn và tài nguyên nước Việt Nam /  Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển TC145
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105 Cẩm nang về các hiệp định thương mại tự do dành cho doanh nghiệp nông sản - thực phẩm chế biến /  Nguyễn Thanh Hải biên soạn ... *và những người khác+ HF3800.5

106 Cẩm nang về các hiệp định thương mại tự do dành cho doanh nghiệp dệt may /  Nguyễn Thanh Hải biên soạn ... *và những người khác+ HF3800.5

107 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển /  Giàng Seo Phử, Đỗ Văn Chiến, Trịnh Quang Cảnh biên soạn DS560.72

108 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập 1,  1890-1929 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

109 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập 2,  1930 -1945 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

110 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập 3,  1945 -1946 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

111 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập 4,  1946 -1950 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

112 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập 5,  1951 -1954 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

113 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập 6,  1955-1957 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

114 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

115 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập 8,  1961 - 1963 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

116 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập 9,  1964-1966 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

117 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.  Tập10,  1967-1969 /  Đặng Xuân Kz chủ biên...*và những người khác+ DS556.72

118 Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống, đạo đức và giáo dục :  Sách tham khảo /  Daisaku Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault; Trần Quang Tuệ, Chu Chí Hiếu biên dịch và hiệu đính

119 Water treatment plant design / American Water Works Association, American Society of Civil Engineers. TD434

120 Air pollution modeling : theories, computational methods, and available software / Paolo Zannetti. TD883.1

121 Membrane science and technology / edited by Yoshihito Osada, Tsutomu Nakagawa. TP159

122 Organic waste recycling / Chongrak Polprasert. TD804

123 Water works engineering : planning, design, and operation / Syed R. Qasim, Edward M. Motley, Guang Zhu. TD434

124 Trường điện từ /  Lâm Hồng Thạch, Nguyễn Khuyến. QC665

125 Lê Duẩn một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam /  Nguyễn Chí Thành biên soạn DS560.72

126 Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-Me /  Vương Xuân Tình chủ biên DS556.45

127 Để thời sinh viên không nhạt / Đậu Thị Quyên LB3605

128 Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước về Khoa học và công nghệ /  Đặng Ngọc Bảo tổng biên tập Q127

129 Đặc điểm tự nhiên, môi trường nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vứng các thủy vực ven bờ Nam Trung Bộ \ Bùi Hồng Long Chủ biên ...  *và những người khác+ QH541

130 Mức độ suy thoái và giải pháp phục hồi một số hệ sinh thái đầm phà ven biển miền Trung \ Nguyễn Văn Quân Chủ biên ...  *và những người khác+ QH541.5

131 Cấu trúc địa chất và tiến hóa biển đông trong Kainozoi \ Phùng Văn Phách Chủ biên ...  *và những người khác+ QE501

132 Sinh thái cảnh quan biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam : Phần biển Việt Nam / Hà Qu{ Quznh GC1023.735

133 Sức tải môi trường các thủy lực tiêu biểu ven bờ biển Việt Nam /  Lưu Văn Diệu chủ biên ... *và những người khác+ QH541

134 Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo công bằng và dân chủ / Bộ Kế Hoặc Đầu Tư, Nhóm Ngân hàng Thế giới HC444

135 Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo công bằng và dân chủ / Bộ Kế Hoặc Đầu Tư, Nhóm Ngân hàng Thế giới HC444

136 Văn hóa quân sự Việt Nam văn hóa giữ nước / Dương Xuân Đồng UA853

137 Hiến pháp năm 1946 :  Những giá trị lịch sử /  Văn phòng Quốc hội KPV2064.5

138 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay /  Phạm Tất Thắng, Nguyễn Linh Khiếu đồng chủ biên HX400.5

139 Tăng cường công tác thông tin tuyền truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng internet / Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn TK5105.59

140 Tuyên truyền , phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin / Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam TK5105.59 4



141 Hội nhập quốc tế kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam / Hội đồng L{ luận Trung Ương JQ959

142 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Kinh nghiệm Việt Nam và Đức HD2346

143 Sự chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và triển vọng của hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản / Hội đồng L{ luận Trung Ương JQ898

144 Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp / Lê Duẩn, Vũ Dương Thúy Ngà sưu tầm HC444

145 Từ điển tổ chức và công tác tổ chức / Lê Quang Thưởng JQ802

146 Nhớ về anh Ba - 

 : Tuyển một số 

bài viết, truyện k{ 

và thơ về Tổng bí 

thư Lê Duẩn 

(1907-1986) / 

Nguyễn Dương 

Thúy Ngà sưu tầm

147 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam :  Tài liệu tuyên truyền /  Ban Tuyên giáo Trung ương KPV2064.5

148 Sở hữu, quản l{ và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa / Vũ Văn Phúc, Trần Thị Minh Châu đồng chủ biên HD890.5

149 Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn Thanh niên xung phong / Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam DS560.72

150 Vận dụng nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy l{ luận chính trị và báo chí - truyền thông / Học viện Báo chí và Tuyên truyền PN5449

151
70 năm tác phẩm đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị l{ luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh / Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh,... *và các tổ chức khác+ DS560.72

152 An ninh văn hóa ở Việt Nam - Những vấn đề l{ luận và thực tiễn / Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu đồng chủ biên DS556.42

153 Tổng bí thư Lê Duẩn (1907-1986): Thư mục và tác phẩm chọn lọc/  Vũ Dương Thúy Ngà chủ biên DS560.70

154 Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / Hội đồng L{ luận Trung ương JQ898

155 Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh / Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo chủ biên HX400.5

156 Tấm lòng với đất nước / Nguyễn Thị Bình DS560.72

157 Hồi k{ L{ Quang Diệu từ Thế giới thứ vươn lên thứ nhất / L{ Quang Diệu DS610.73

158 Kinh tế học đổi mới cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu / Robert D. Atkinson, Stephen J. Ezell HC110

159 Hệ động lực học với ma sát / Lê Xuân Anh; Lê Quang Minh biên dịch; H.đ.: Đỗ Sanh, Nguyễn Thiện Phúc TJ1075

160 Nghệ thuật biết thắng từng bước /  Trần Nhâm DS556.8

161 Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa HX400.5

162 Con đường tơ lụa trên biển: cho thế kỷ XXI của Trung Quốc và đối sách của Việt Nam / Nguyễn Vũ Tùng chủ biên DS786

163 Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo hiến pháp năm 2013 / Nguyễn Văn Hiển chủ biên JQ831

164 Trần Đức Thảo tuyển tập : 1946-1956. Tập 1/ Trần Đức Thảo B5199

165
Các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển Kinh tế - Xã hội và An ninh - Quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc : Kỷ yếu hội thảo/ Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các trường Đại học kỹ 

thuật HC444

166 Vững bước trên con đường đổi mới /  Nguyễn Phú Trọng JQ898

167 Sửa đổi lối làm việc: Những vấn đề l{ luận và thực tiễn / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương JQ898

168 Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014-2016 / Ủy Ban Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên minh Hợp tác Xã Việt Nam HD1491

169 Al Quaeda nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) và phong trào thánh chiến toàn cầu: Những điều cần biết / Daniel Byman; H.đ: Trọng Minh ...*và những người khác+ HV6433
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170 Xây dựng xã hội học tập : Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng phát triển và tiến bộ xã hội / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwaild HQ783

171 Sản xuất bia l{ thuyết thực hành / Trần Công Tước TP577

172 Mạng máy tính /  Ngạc Văn An (chủ biên),... * và nnhững người khác +. TK5105.5

173 Giáo trình xã hội học trong quản l{ /  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm xã hội học HM586

174 Khoa học quản l{ /  Hồ Văn Vĩnh chủ biên ...*và những người khác+ HD30.4

175 Giáo trình giáo dục học. Tập 1 / Trần Thị Tuyết Oanh chủ biên ...*và những người khác+ LB1025

176 Giáo trình giáo dục học. Tập 2 / Trần Thị Tuyết Oanh chủ biên ...*và những người khác+ LB1025

177 Xơ dệt tính năng cao/  Nguyễn Nhật Trinh TS1540

178 Giáo trình tâm l{ học lãnh đạo, quản l{ : Hệ cử nhân chính trị \ Trần Ngọc Khuê chủ biên ...*và những người khác+ JQ829

179 Những tấm gương ham đọc sách và tự chọn thời đại Hồ Chí Minh \ Vũ Dương Thúy Ngà DS560.7

180 OSS/BSS for converged communication networks : A practical Approach / W. Rahul TK5102.7

181 Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mẫu Hãn HX400.5

182 Ý Đảng quyện lòng dân / Báo Nhân dân JQ898

183 Vạc dầu Châu Á: Biển Đông và một hồi kết của Thái Bình Dương ổn định : Sách tham khảo nội bộ / Robert D. Kaplan; Ngọc Ánh người dịch...*và những người khác+; Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường hiệu đính.JZ1980

184 Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản : Sách tham khảo / Châu Úy Hoa; Thanh Huyền người dịch; Thúy Lan hiệu đính Z286

185 Tầm vóc, giá trị lịch sử và { nghĩa thời đại của cách mạng tháng mười Nga / Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự; Nguyễn Bà Dương chủ biên...* Và những người khác+ DK265

186
Tính trước nguy cơ suy ngẫm sau 20 năm Đảng cộng sản Liên xô mất Đảng : Sách tham khảo nội bộ / L{ Thận Minh chủ biên; Hoàng Tuấn người dịch; Nguyễn Vinh Quang hiệu 

đính JN6598

187 Bàn về hiện đại hóa xã hộ chủ nghĩa / Hồng Ngân Hưng; Thành Dương, Thành Giang người dịch; Đỗ Tiến Sâm thẩm dịch HX73

188 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay:  Sách chuyên khảo / L{ Việt Quang chủ biên DS560.72

189 Cơ sở sinh học vi sinh vật.  Tập 1 / Nguyễn Thành Đạt QR41.2

190 Luật an toàn thông tin mạng KPV3482

191 Nó và tôi một thời hoa lửa:  Tập hồi ức chiến tranh / Nguyễn Như Thìn PV24

192 Tài liệu nghiên cứu nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam khóa XI Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn JQ898

193 Giáo dục trong thời đại tri thức / John Vũ; Ngô Trung Việt dịch LB14.7

194 Đánh giá sử dụng bền vững đất ngập triều phía Bắc Việt Nam / Trần Đình Lân chủ biên, Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Đắc Vệ QH545

195 Nghiên cứu biến dạng kiến tạo và đứt gãy sinh chấn phục vụ xây dựng các công trình lớn ven biển:  Sách chuyên khảo / Phan Trọng Trinh chủ biên,...* và những người khác+ QE475

196 Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật l{ và cấu trúc sâu vùng biển Việt Nam / Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Hồng Phương QE296

197 Lớp thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) kinh tế biển Việt Nam / Đỗ Công Thung chủ biên, Lê Thị Thúy QL426

198 Vật liệu mao quản từ cao lanh Việt Nam tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng / Tạ Ngọc Đôn TP159

199 Tự động hoá hệ thống lạnh /  Nguyễn Đức Lợi TP482

200 / Nguyễn Chí Thành

201 /

202

203 /

204 Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam / Doãn Hồng Nhung chủ biên, Dương Thị Thanh Hoàn KPV688
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205 Giáo trình kế toán máy /  Trần Thị Song Minh HF5679

206 Các sơ đồ kế toán đơn vị chủ đầu tư /  Nguyễn Thị Hòa, Ngô Thị Thu Hồng HF5625

207
Cơ sở hóa học hữu cơ của hương liệu:  =Base organic of odour compounds for applied aesthetics and aromatherapy / A.T.Soldatenkov ...,*et al+; Phan Trọng Đức, Lê Tuấn Anh 

dịch TP983

208 Thực hành k{ sinh trùng /  Trường Đại học Y dược Hải Phòng. Bộ môn Kỹ sinh trùng RA644

209 Thực hành k{ sinh trùng và côn trùng học /  Học viện Quân y. Bộ môn sốt rét-K{ sinh trùng và côn trùng RA644

210 Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm điện hóa / Trần Trung QD557

211 Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội /  Trần Thục, Huznh Thị Lan Hương, Đào  Minh Trang QC990

212 Giáo trình tài chính doanh nghiệp /  Bùi Văn Vần , Vũ Văn Ninh HG4026

213 Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam/  Trần Thanh Xuân chủ biên,..*và những người khác+ TC513

214 Sổ tay vẽ kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Trường Sinh chủ biên; Dương Văn Khoa hiệu đính T353

215 Vẽ kỹ thuật cơ khí / Bộ môn Cơ học Máy - Khoa Cơ khí T353

216 Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi / Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng TC805

217 Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản / Hứa Thùy Trang, Phạm Vũ Khiêm, Nguyễn Tiến Đông TS155

218 Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Hà chủ biên HG4016

219 Quản l{ chi tiêu công ở Việt Nam thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo /  Dương Thị Bình Minh chủ biên HJ7898.5

220 Vận dụng phương thức lập luận ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản l{ chi tiêu công của Việt Nam /   Sử Đình Thành chủ biên ...,* và những người khác+ HJ7898.5

221 Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược /  A.T.Soldatebkov, N.M.Kolyadina, I.V.Shendrik; Lê Tuấn Anh dịch RS403

222 Thiết bị ngành giấy.  Tập 2,  Thiết bị sản xuất giấy /  Nguyễn Xuân Trường, Doãn Thái Hòa TS1118

223 Thiết bị ngành giấy . Tập 1,  Thiết bị sản xuất giấy /  Nguyễn Xuân Trường, Doãn Thái Hòa TS1118

224 Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế :  Sách tham khảo /  Vũ Quang chủ biên, Nguyễn Văn Lâm KPV3405

225 Công nghệ in 3D đã đột phá vào ngành nghề / Nguyễn Xuân Chánh TS171.8

226 Thiết kế cầu treo dây võng / Nguyễn Viết Trung chủ biên, Hoàng Hà TG400

227 Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam /  Hoàng Thị Hạnh JQ831

228 Robot trên không /  Nguyễn Thiện Phúc TJ211

229 Giáo trình trang bị điện-điện tử các máy công nghiệp.  Tập 1, /  Vũ Quang Hồi TK4059

230 Cơ cấu tương tác cơ điện thủy khí / Nguyễn Văn Huyền TJ163

231 Lũ quét l{ luận và thực tiễn ở Việt Nam /  Lê Bá Huy chủ biên, Thái Lê Nguyên, Huznh Công Lực TC530

232 Đất trời chung đúc ngàn năm:  Một số Mỹ tục của người Thái Tây Bắc /  Trần Vân Hạc DS556.45

233 Chính sách đối với thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi /  Lê Anh Thơ, Nguyễn Ngọc Kim Anh GV713

234 Văn hóa thể chất - Thể thao trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam /  Lương Kim Chung, Nguyễn Ngọc Kim Anh, Phan Quốc Chiến GV663

235 Dinh dưỡng thể thao sức khỏe và cuộc sống /  Trọng Đức, Hải Bình TX353

236 Quản l{ nhà nước đối với các tổ chức xã hội và dịch vụ thể dục thể thao /  Vũ Trọng Lợi GV713

237 Vật l{ hiện đại:  Những vấn đề thời sự từ Bigbounce đến vũ trụ toàn ảnh  Tập 1, /  Cao Chi QC23

238 Lịch sử quốc hội Việt Nam,  Tập 1 (1946-1960) /  Văn phòng quốc hội JQ854

239 Lịch sử quốc hội Việt Nam,  Tập 2 (1960-1976) /  Văn phòng quốc hội JQ854

240 Lịch sử quốc hội Việt Nam,  Tập 3 (1976-1992) /  Văn phòng quốc hội JQ854
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241 Lịch sử quốc hội Việt Nam,  Tập 4 (1992-2011) /  Văn phòng quốc hội

242 Hệ thống từ vựng giải thích chuyên ngành hệ thống thông tin quản l{:  Sách chuyên khảo /  Trần Thị Song Minh chủ biên

243 Quản trị bản đồ tư duy bằng mindmanager:  Sách chuyên khảo / Trần Thị Song Minh,Trần Thị Thu Hà

244 Bảo vệ sức khỏe môi trường:  Sách chuyên khảo  /  Trần Quốc Kham chủ biên, Đào Ngọc Phong RA565

245 Nghiệp vụ ngoại thương:  Giáo trình /  Quan Minh Nhựt chủ biên, Lê Trần Thiên Ý, Trần Thị Bạch Yến

246 Quản trị bản đồ tư duy bằng Mindmanager:  Sách chuyên khảo /  Trần Thị Song Minh, Trần Thị Thu Hà chủ biên HD69

247 Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị  Chuyên luận /  Phạm Hồng Tung DS556.42

248 Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp /  Bùi Văn Vần chủ biên, Đoàn Hương Quznh HG4015

249 Giáo trình Tin học ứng dụng:  Giáo trình /  Hàn Viết Thuận chủ biên,...* và những người khác+ QA76.27

250 Lịch sử quốc hội Việt Nam,  Tập 4 (1992-2011) /  Văn phòng quốc hội JQ854

251 Giáo trình kế toán tài chính:  giáo trình /  Lê Văn Luyện chủ biên;...*và những người khác+. HF5630

252 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương:  giáo trình / Quan Minh Nhựt chủ biên; Lê Trần Thiên Ý, Trần Thị Bạch Yến biên soạn HF1379

253 Hệ thống bài tập thực hành phân tích tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà chủ biên HG4015

254 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế:  Giáo trình /  Hà Qu{ Tình chủ biên, Trần Hậu Hùng HB75

255 Giáo trình quản trị rủi ro tài chính /  Nguyễn Văn Tiến, Phạm Hữu Hồng Thái HG4026

256 Giáo trình kinh tế tiền tệ ngân hàng:  Giáo trình /  Nguyễn Văn Tiến chủ biên;...*và những người khác+ HG173.6

257 Giáo trình Luật thương mại quốc tế. Phần 1 / Trần Việt Dũng chủ biên;...*và những người khác+ K3943

258 Giáo trình xây dựng Đảng về tổ chức  Giáo trình /  Trương Ngọc Nam chủ biên, Đinh Ngọc Giang JQ898

259 Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục /  Đỗ Thị Thúy Hằng LB2822.3

260
Vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản l{ phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Mạnh chủ biên;...*và những 

người khác+ HN700.5

261 Quá trình ngẫu nhiên Phần I tích phân và phương trình vi phân ngẫu nhiên Phần I, Tích phân và phương trình vi phân ngẫu nhiên/  Dương Tôn Đảm QA301

262 Quá trình ngẫu nhiên: Phần mở đầu / Dương Tôn Đảm QA273

263 Vấn đề sức khỏe môi trường nông thôn:  Sách chuyên khảo / Trần Quốc Kham TD157

264 Rửa tiền và các giải pháp phòng chống rửa tiền tại Việt Nam: Sách chuyên khảo / Ngô Văn Hiền HV6771

265 Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và những giải pháp chủ yếu /  Đỗ Ngọc Ninh, Đinh Ngọc Giang JQ898

266 Hoàn thiện các quy định của phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu mới của đất nước: Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt KPV3800

267 Hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần / Đoàn Hương Quznh chủ biên HG173.6

268 Tư tưởng Việt Nam thời Trần /  Trần Thuận B5196

269 Truyền dẫn lãi suất bất cân xứng ở Việt Nam /  Nguyễn Hữu Huy Nhựt HG1250

270 Ra quyết định quản trị /  Hoàng Văn Hải chủ biên, Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng HD30.23

271 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thắng HD60

272 Phương pháp xử l{ số liệu thống kê trong môi trường / Nguyễn Kz Phùng TD153

273 Phương pháp số và toán ứng dụng trong môi trường / Nguyễn Kz Phùng, Nguyễn Thị Bảy TD153

274 Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh /  Ngô Xuân Hoàng chủ biên, Đồng Văn Đạt HG4026

275 Tài nguyên và môi trường biển /  Nguyễn Kz Phùng QH184.6

276 Công nghệ Probiotic /  Nguyễn Văn Duy chủ biên *...,và những người khác+ RM666
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277 Điều khiển phi tuyến trển cơ sở mạng nơron nhân tạo /  Nguyễn Công Định chủ biên; Nguyễn Thanh Hải QA76

278 Giáo trình nuôi cấy vi tảo:  Giáo trình / Nguyễn Thị Thu Liên QK566

279 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp  Tập 1, /  Bạch Đức Hiển chủ biên HG4016

280 Bảo đảm kỹ thuật xe-máy trong tác chiến:  Tài liệu giảng dạy sau đại học chuyên ngành chỉ huy, quản l{ kỹ thuật / Phí Văn Tuấn chủ biên; Phạm Anh Tuấn U167.5

281 Hệ thống từ vựng giải thích chuyên ngành hệ thống thông tin quản l{:  Sách chuyên khảo /  Trần Thị Song Minh chủ biên;...*và những người khác+ PE1127

282 Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp / Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ chủ biên HG4026

283 Tài chính công ty đa quốc gia /  Đinh Thị Thu Hồng,...*và những người khác+ HG4027.5

284 Đại số hiện đại /  Bùi Xuân Hải chủ biên; Trịnh Thanh Đèo QA155

285 Tội gây rối trật tự công cộng trong luật hình sự Việt Nam /  Trịnh Tiến Việt, Nguyễn Thanh Hải KPV3800

286 Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân theo luật hình sự Việt Nam /  Trịnh Tiến Việt KPV3800

287 Chế định miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam /  Trịnh Tiến Việt KPV3800

288 Giáo trình kết cấu và tính toán động cơ đốt trong /  Nguyễn Tuấn Nghĩa chủ biên; Lê Hồng Quân, Phạm Minh Hiếu TJ785

289 Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm /  Lê Văn Việt Mẫn chủ biên; Lại Mai Hương QR61

290 Phương thức và kỹ năng xử l{ thông tin:   Sách kỹ năng tóm tắt và tổng thuật khi tiếp nhận các văn bản khoa học tự nhiên và xã hội /   Mai Thị Kiều Phượng Z52.5

291 Quản trị doanh nghiệp cho các công ty cổ phần chứng khoán trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thanh Phương chủ biên HG5750.5

292 Hóa sinh học /  Nguyễn Văn Rư chủ biên;...*và những người khác+ QD415

293 Kĩ thuật đo và thử tàu / Đỗ Quang Hải chủ biên;...*và những người khác+ VM761

294 Phân tích tài chính doanh nghiệp l{ thuyết và thực hành /  Nguyễn Trọng Cơ chủ biên; Nghiêm Thị Thà HG4016

295 Dạy học kinh tế chính trị theo phương pháp tích cực / Trần Thị Mai Phương HB97.5

296 Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp /  Nguyễn Thu Thủy chủ biên HG173.6

297 Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh /  Ngô Xuân Hoàng chủ biên, Đồng Văn Đạt HD69

298 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền /  Cao Văn Thắng chủ biên, Đỗ Xuân Tuất JQ829

299 Bài giảng Quản l{ an toàn thực phẩm: Sách đào tạo sau đại học /  Phạm Ngọc Khái chủ biên *,...và những người khác+ TP370

300 Đồ án xây dựng cầu bê tông cốt thép, Tập 1/ Phạm Văn Thoan chủ biên; Trịnh Trung Tiến, Hà Huy Hưởng TG340

301 Cơ sở viễn thám siêu cao tần / Trần Vân Anh G70.4

302 Công nghệ đo ảnh: Giáo trình / Phan Văn Lộc chủ biên,...*và những người khác+ G70.4

303 Giáo trình Điện từ học:  L{ thuyết, câu hỏi - Bài tập và đáp án /  Lưu Thế Vinh QC760.5

304 Giáo trình Đo lường - Cảm biến / Lưu Thế Vinh TK275

305 Sự tích Vọng phu và tín ngưỡng thờ Đá ở Việt Nam /  Nguyễn Việt Hùng BL2057

306 Lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam /  Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Thu Hằng, Đỗ Xuân Tuất biên soạn PN5449

307 Toàn cầu hóa kinh tế những cơ hội và thách thức đối với miền Trung: Sách tham khảo /  Phạm Hảo, Võ Xuân Tiến chủ biên HC444

308 Biện pháp vượt rào cản phi thuế quan đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam / Đào Thị Thu Giang HF1430

309 Khu vực kinh tế tư nhân của Ôxtrâylia và kinh nghiệm cho Việt Nam: Sách chuyên khảo /  Đào Thị Thu Giang, Nguyễn Thu Thủy chủ biên HD2346

310 Từ điển kinh tế Nga - Việt - Anh = Economic dictionary /  Lưu Hòa Bình;...*và những người khác+ HB61

311 Một số vấn đề về tổ hợp công nghiệp quốc phòng:   Sách chuyên khảo /  Phạm Ngọc Trung, Nguyễn Đình Chiến chủ biên HD9743

312 Keo dán gỗ:  Giáo trình Đại học Lâm nghiệp /  Phạm, Văn Chương chủ biên; Nguyễn Trọng Kiên TS870

313 Khoa học gỗ ứng dụng:  Sách tham khảo /  Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường TS843
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314 Từ điển kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí Anh - Việt - Pháp:   Khoảng 11000 thuật ngữ /  Nguyễn Đức Lợi chủ biên; Hà Mạnh Thư English-Vietnamese-French dictionảy ođ refrigeration and air-conditioning: abuot 11000 terms

315 Nợ nước ngoài và quản l{ nợ nước ngoài của Việt Nam /  Hạ Thị Thiều Dao

316 Giáo trình chỉ thị phân tử:  Giáo trình /  Nguyễn Thị Thu Liên chủ biên; Hoàng Tấn Quảng

317 Giáo trình thực tập công nghệ sinh học /  Nguyễn Thị Thu LIên chủ biên;...*và những người khác+ TP248.2

318 Giáo trình thị trường chứng khoán /  Nguyễn, Thanh Phương chủ biên;...*và những người khác+ HG4551

319 Giáo trình sinh học đại cương:  Giáo trình /  Trương Thị Bích Phượng chủ biên;...*và những người khác+ QH315

320 Giáo trình quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại:  Giáo trình /  Lê Quân, Hoàng Văn Hải

321 Những vấn đề cốt yếu của quản trị nhân lực doanh nghiệp thương mại /  Nguyễn Thị Minh Nhàn chủ biên HF5549.5

322 Giáo trình tài chính quốc tế /  Phan Duy Minh, Đinh Trọng Thịnh chủ biên HG3881

323 Giáo trình kinh tế quốc tế:  Giáo trình / Trần Nhuận Kiên chủ biên HF1411

324 Giáo trình kinh tế học vĩ mô:  Giáo trình /  Nguyễn Ngọc Thạch, L{ Hoàng Ánh chủ biên HB172.5

325 Quy chế pháp l{ quốc tế giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông : L{ luận và thực tiễn /  Đinh Xuân Thảo,...*và những người khác+

326 Phụ nữ và quản l{ /  Nguyễn Thị Vân Hạnh

327 Câu hỏi và bài tập quản trị ngân hàng:  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Đỗ Thị Kim Hảo chủ biên;...*và những người khác+ HG1615

328 Ngữ pháp tiếng Việt - những vấn đề về thời, thể /  Trần Kim Phượng PL4374

329 Giáo trình Kế toán doanh nghiệp xây lắp /  Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Thị Hòa chủ biên HF5628

330 Giáo trình chuẩn mực kế toán quốc tế:  Nghiên cứu tổng hợp và tình huống /  Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy chủ biên HF5655

331 Giáo trình kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ /  Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy chủ biên HF5630

332 Tổng quan về nghiên cứu khoa học hành chính:  Sách chuyên khảo /  Ngô Thành Can, Hoàng Sỹ Kim, Nguyễn Quốc Tuấn JF1339

333 Nhân tố chủ quan trong tạo dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VIệt Nam /  Trần Thành HC444

334 Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ: Mô hình tổ chức và hoạt động /  Nguyễn Văn Huyên chủ biên;...*và những người khác+

335 Giáo trình triết học Mác - Lênin nâng cao /  Trần Đăng Sinh, Hoàng Thúc Lân chủ biên B809.8

336 Bài giảng cơ học lượng tử /  Lê Văn Hoàng QC174.12

337 Giáo trình thực hành phụ gia thực phẩm /  Nguyễn Thị Hoàng Yến,...*và những người khác+

338 Vi sinh thực phẩm /  Đàm Sao Mai chủ biên;...*và những người khác+

339 Lập trình hệ thống nhúng /  Hoàng Trang, Bùi Quốc Bảo

340 Kế toán Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển /  Ngô Thế Chi chủ biên, Phạm Văn Đăng

341 Khả năng cung ứng vốn của ngân hàng thương mại cho phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:  Sách chuyên khảo /  Ngô Hướng, Đoàn Thanh Hà chủ biên

342 Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá trong khủng hoảng kinh tế:  Sách chuyên khảo /  Nguyễn Ngọc Thạch, L{ Hoàng Ánh chủ biên

343 Chu kz kinh tế và khủng hoảng kinh tế:  Sách chuyên khảo /  Đoàn Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Thạch chủ biên

344 Lịch sử kinh tế /  Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên HB75

345 Tâm l{ học quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thụ HF5548.8

346 Giáo trình tâm l{ học kinh tế /  Nguyễn Hữu Thụ HB74

347 Mô hình hóa chất lượng nước mặt:  Giáo trình /  Nguyễn Kz Phùng, Nguyễn Thị Bảy

348 Triết học với đổi mới và đổi mới nghiên cứu giảng dạy triết học:  Sách tham khảo /  Trần Thành chủ biên

349 Food microbiology /  Ngo Thi Phuong Dung, Huynh Xuan Phong
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350 Trade, investment and green growth in Korea:   A monograph book / Tran Nhuan Kien (ed.)

351 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên l{ cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin:   Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao đẳng /  Phạm Văn Sinh chủ biên

352 Quản trị nguồn nhân lực:  Human resource management /  Bùi Thị Thanh

353 Giáo trình Thống kê kinh doanh:  Giáo trình  Nguyễn Minh Tuấn chủ biên, Phạm Xuân Giang

354 Dịch thuật văn bản khoa học:   Trên cơ sở ngữ liệu các chuyên ngành hóa học, sinh học và y học /  Lưu Trọng Tuấn

355 Giáo trình Quản trị dự án đầu tư:  Giáo trình  Phạm Xuân Giang

356 Lập thẩm định & Quản trị dự án đầu tư / Phạm Xuân Giang

357 Hệ thống giám sát và đánh giá chi tiêu công dựa trên kết quả ở Việt Nam: L{ thuyết và thực tiễn  Sách chuyên khảo / Sử Đình Thành chủ biên HJ7461

358 Công nghệ và thiết bị sấy một số loại nông sản: Sách chuyên khảo / Nguyễn Hay chủ biên; Lê Anh Đức, Lê Quang Giảng TP371.5

359 Giáo trình truyền nhiệt: Giáo trình / Nguyễn Hay TJ263

360 Máy sau thu hoạch /  Nguyễn Hay TJ1480

361 Marketing Du lịch:  Giáo trình /  Bùi Xuân Nhàn chủ biên G155

362 Tài chính công:  Sách tham khảo /  Nguyễn Thị Cành chủ biên *..., và những người khác+ HG4026

363 Hóa học phân tích Tập 1/  Đinh Ngọc Tấn chủ biên; Nguyễn Văn Mạnh QD75.7

364 Hóa học phân tích: Tập 2 Hướng dẫn thực hành/  Đinh Ngọc Tấn chủ biên; Nguyễn Văn Mạnh QD75.7

365 Những đặc điểm nổi bật của hình thái đô thị với môi trường âm thanh / Nguyễn Tuấn Anh HT166

366 Tình huống trong quản l{ và quản trị kinh doanh /  Nguyễn Chí Thành HD30.4

367 GIáo trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản l{ doanh nghiệp nhà nước /  Lê Quốc L{ chủ biên HD4300.5

368 Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập /  Hoàng Văn Hải chủ biên, Nguyễn Đăng Minh, Nhâm Phong Tuân HD2902.5

369 Quản trị tinh gọn tại Việt Nam đường tới thành công /  Nguyễn Đăng Minh HD37

370 Keo dán gỗ / Phạm Văn Chương chủ biên

371 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo: Giáo trình đại học Lâm nghiệp. Tập 2, Ván dăm và ván sợi /  Phạm Văn Chương TS875

372 Sản xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản /  Trần Thị Luyến chủ biên

373 Chế biến rong biển /  Trần Thị Luyến,...*và những người khác+

374 Giá trị văn hóa truyền thống tây nguyên với phát triển bền vững /  Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông DS559.92

375 Những sự kiện lịch sử Việt Nam (1945-2016) /  Văn Song DS556.8

376 Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản /  Nguyễn Trọng Cẩn chủ biên, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn SH335

377 Cơ sở khoa học xây dựng các giải pháp quản l{ bền vững rừng trên núi đá vôi ở Việt Nam /  Trần Hữu Viên SD291

378 Khoa học - Công nghệ surimi và sản phẩm mô phỏng /  Trần Thị Luyến chủ biên,...*và những người khác+ SH336

379 Ngôn ngữ Maple định hướng ứng dụng trong an toàn thông tin / Trần Đức Sự, Nguyễn Ngọc Cương QA76.9

380 Giáo trình Cơ sở l{ thuyết mật mã / Nguyễn Bình chủ biên; Trần Đức Sự TK5102.92

381 Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống an toàn thông tin /  Trần Đức Sự chủ biên, Trần Quang Kz QA76.9

382 Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin /  Nguyễn Đình Vinh chủ biên, Trần Đức Sự QA76.9

383 Giáo trình Thực hành an toàn hệ điều hành mạng /  Trần Đức Sự chủ biên, Hoàng Sĩ Tương QA7.76

384 Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp l{ Tập 2 /  Trần Huy Liệu chủ biên;...*và những người khác+ KPV1639

385 Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học Những nguyên l{ cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Học phần II / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên;...*và những người khác+ HX400.5

386 Tài liệu học tập môn Những nguyên l{ cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin Học phần II nâng cao /  Nguyễn Minh Tuấn chủ biên;...*và những người khác+ HX400.5
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387 Marketing nhân sự: L{ luận và thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Hoàng chủ biên HF5415.13

388 Learning english through science and technology : Heat and refrigeration engineering /  Nguyễn Hay PE1127

389 Giáo trình Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm /  Võ Tấn Thành biên soạn, Vũ Trường Sơn TP370

390 Đời sống văn hóa thanh niên đô thị ở nước ta hiện nay /  Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Phương Hậu chủ biên HT384

391 Tập bài giảng triết học Mác - Lênin Tập 2 : Chủ nghĩa duy vật lịch sử /  Lê Doãn Tá, Vũ Trọng Dung chủ biên B809.8

392 Giao dịch về quyền sử dụng đất vô hiệu Pháp luật và thực tiễn xét xử / Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Minh Hằng KPV3310

393 Hỏi - đáp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông / Nguyễn Minh Hằng KPV2476

394 Cơ sở quy hoạch tổng mặt bằng cảng hàng không / Phạm Cao Thăng TL725.3

395 Cơ sở khai thác kỹ thuật mặt đường sân bay:  Tài liệu dùng cho đào tạo cao học chuyên ngành Xây dựng công trình /  Phạm Cao Thăng TL725

396 Cơ sở tính toán kết cấu áo đường ô tô và sân bay / Phạm Cao Thăng TL725.3

397 Kí ức thành cổ:  Tập truyện và kí /  Ngọc Anh biên soạn PV24

398 Báo mạng điện tử Đặc trưng và phương pháp sáng tạo:  Sách chuyên khảo /  Nguyễn Trí Nhiệm, Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên PN4784

399 Đại số tuyến tính và ứng dụng. Tập 1/  Bùi Xuân Hải,...*và những người khác+ QA184

400 Bác Hồ viên ngọc qu{ của mọi thời đại /  Nguyễn Văn Khoan DS560.72

401 Đại số hiên đại /  Bùi Xuân Hải chủ biên, Trịnh Thanh Đèo QA155

402 Nhóm tuyến tính:  Chuyên đề cao học /  Bùi Xuân Hải QA184.2

403 Đa dạng sinh học và đặc trưng sinh thái Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà / Nguyễn Đăng Hội, Kuznetsov A.N. chủ biên QH541.15

404 Điều khiển lập trình PLC / Bùi Trung Thành chủ biên; Bùi Văn Dân TJ223

405 Tìm kiếm và sử dụng thông tin:  Hỗ trợ cho học viên các khóa học E-Learning /  Trần Quốc Kham, Huznh Đình Chiến chủ biên R735

406 Ô tô không truyền thống / Bùi Văn Ga chủ biên; Trần Văn Nam TL221.15

407 Công nghệ khoan phụt cao áp trong xử l{ nền đất yếu / Nguyễn Quốc Dũng chủ biên; Phùng Vĩnh An, Nguyễn Quốc Huy TA755

408 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ bằng phương pháp thực nghiệm /  Hoàng Văn Gợt chủ biên; Đào Duy Trung TS655

409 Giáo trình tính toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn / Nguyễn Thanh Bình,...*và những người khác+ TA645

410 Thiết kế tên lửa đẩy /  Nguyễn Minh Xuân chủ biên; Nguyễn Trang Minh, Lã Hải Dũng TL782

411 Một số vấn đề về đàn hồi khí động khí cụ bay / Lã Hải Dũng, Thái Doãn Tường, Nguyễn Trang Minh TL574

412 Vật liệu xây dựng nâng cao.  Tập 1, /  Vũ Quốc Vương chủ biên TA439

413 Quy hoạch cảng / Phạm Văn Giáp chủ biên;...*và những người khác+ HE551

414 Giáo trình bản đồ học hiện đại / Đinh Thị Bảo Hoa G3200

415 Công nghệ chế tạo mạch vi điện  tử / Nguyễn Đức Chiến chủ biên

416 Giáo trình l{ thuyết điều khiên tự động/ Phan Xuân Minh chủ biên; Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh TJ213

417 Hệ thống thông tin hàng hải / Trần Xuân Việt VK397

418 Công trình đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển/ Đào Văn Tuấn TC540

419 Lễ hội Việt Nam /  Vũ Thụy An DS556.42

420 Công trình đường thủy / Đào Văn Tuấn HE381

421 Văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại :  Một số vấn đề l{ luận và thực tiễn (tuyển chọn các bài viết 1966-2014) .  Tập 2 /  Đinh Xuân Dũng DS556.42

422 Quản lí ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam/ Trần Văn Mô

423 Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam /  Phạm Văn Linh chủ biên LA1181
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424 Bảo đảm kĩ thuật xe-máy trong tác chiến/  Phí Văn Tuấn chủ biên

425 Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử/ Nguyễn Đức Chiến chủ biên

426 Điều hòa hoạt động biểu hiện gen / Khuất Huy Thanh

427 Hệ phi tuyến /  Nguyễn Doãn Phước

428 Bài giảng Công nghệ sản xuất ván nhân tạo.  Tập 1,  Keo dán gỗ-Công nghệ sản xuất  ván dán /  Nguyễn Văn Thuận, Phạm Văn Chương TS870

429 Công tác tư tưởng l{ luận thời kz đổi mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp /  Phạm Tất Thắng DS559.912

430 Giáo trình kiểm toán căn bản / Trần Đình Tuấn chủ biên; Đỗ Thị Thúy Phương HF5667

431 L{ thuyết tài chính công / Sử Đình Thành chủ biên; Bùi Thị Mai Hoài HJ131

432 Nhập môn tài chính-tiền tệ / Sử Đình Thành, Vũ Thị Minh Hằng chủ biên HG221

433 Phân tích sinh kế: L{ thuyết và thực tiễn /  Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng HD75

434 Những bài học từ hai cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh: Sách tham khảo / Bùi Huy Khiên JQ831

435 Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau / Nguyễn Tiến Chương TA683.24

436 Kết cấu bê tông ứng suất trước / Nguyễn Tiến Chương TA683.24

437 Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm / Báo nhân dân JQ898

438 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD 2007/ Trần Nhất Dũng chủ biên; Bùi Đức Năng T353

439 Phân tích kết cấu nhà nhiều tầng/ Nguyễn Tiến Chương TH846

440 Hệ thống giám sát và đánh giá chi tiêu công dựa trên kết quả ở Việt Nam: L{ thuyết và thực tiễn / Sử Đình Thành chủ biên

441 Trương Vĩnh K{ và bước khởi đầu đời sống văn chương Việt Nam hiện đại /  Dương Thu Hằng PV801

442 Kỹ thuật nâng chuyển. Tập 1 /  Huznh Văn Hoàng chủ biên...*và nhiều người khác+ TJ1350

443 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới /  Mai Thế Dương chủ biên JQ898

444 Vi nấm và phương pháp nghiên cứu vi nấm gây bệnh trên động vật thủy sản / Phạm Minh Đức chủ biên; Trần Thị Tuyết Hoa, Đặng Thụy Mai Thy SH177

445 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường phát triển bền vững / Nguyễn Mạnh Hùng HC444

446 Tiếng việt thực hành/ Bùi Minh Toán chủ biên; Lê A, Đỗ Việt Hùng PL4371

447
Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản:  Tài liệu ôn tập  Tập 2,  Phần thi buổi chiều /  Nguyễn Viết Huy biên dịch ...,* và những người khác+; Hồ Khánh Lâm, Cao Kim Ánh, 

Nguyễn Thúy Hường hiệu đính T58.5

448 Thiên nhiên và môi trường vùng bờ Hải Phòng/  Trần Đức Thạnh (chủ biên);...*Và những người khác+ GC1023.73

449 Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt Nam những biến đổi và thách thức /  Trần Thanh Xuân TC513

450 Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc /  Hoàng Văn Bính RA1211

451 Võ Văn Kiệt tiểu sử / Trần Minh Trưởng chủ biên DS560.72

452
Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học l{ luận chính trị trong các trường Đại học không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /  Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội HX400.5

453 Kể chuyện xây lăng Bác Hồ và công tác bảo vệ giữ gìn thi bài Bác /  Nguyễn Thái Anh chủ biên DS560.72

454 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lí luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Mạnh JQ831

455 Tiểu thuyết Việt Nam 1900-1930: Chuyên luận, / Lê Tú Anh PV23

456 Lịch sử cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam / Phạm Hồng Tung DS556.815

457 Giáo trình môn nấm học/ Cao Ngọc Điệp biên soạn; Nguyễn Văn Thành QK603

458 Bài tập và hướng dẫn thực hành thương mại điện tử /  Nguyễn Văn Thoan chủ biên HF5548.32

459 Quản l{ chất lượng trong giáo dục đại học / Nguyễn Quang Giao LB2822.3 13



460 Giáo trình kế toán quốc tế /  Đỗ Thị Thúy Phương, Hoàng Thị Thu chủ biên HF5686

461 Mạng PETRI : Nguyên l{ cơ bản, ứng dụng trong hóa học công nghiệp hóa sinh/ Hồ Khánh Lâm, Trần Trung

462 Hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học ở trường đại học/ Nguyễn Quang Giao LB2331

463 Công nghệ sản xuất bột giấy tập 1: sản xuất bột hóa / Lê Quang Diễn

464 Lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm / Nguyễn Thị Khánh Trâm chủ biên; Lê Thị Hồng Hảo TP372.5

465 Nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái thực: Trường hợp Việt Nam / Hạ Thị Thiều Giao chủ biên HG3851

466 Giáo trình nguyên sinh động vật Protozoa / Cao Ngọc Điệp, Ngô Thanh Phong biên soạn QL751

467 Giáo trình vi sinh vật học môi trường / Nguyễn Hữu Hiệp, Cao Ngọc Điệp biên soạn QR41.2

468 Quản lí tài chính cơ sở vật chất trong giáo dục: Sách chuyên khảo, / Nguyễn Vũ Bích Hiền, Nguyễn Vân Anh LB2824

469 Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác /  Vũ Lệ Hoa LB1025.3

470 Trách nhiệm với con người /  Hoàng Phong HS3260

471 Mỹ thuật nữ phục truyền thống Việt Nam/ Cung Dương Hằng GT1495

472 Quản lí dự án/ Cao Hào Thi chủ biên; Nguyễn Thúy Quznh Loan HD69

473 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012 - 2014 /  Ngọc Anh biên soạn HQ799

474 Giáo dục l{ tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay /  Dương Tự Đàm DS559.912

475 Chính sách tiền lương tối thiểu ở Việt Nam / Nguyễn Hữu Dũng chủ biên,...* và những người khác+ KPV1330

476 Phương pháp định lượng trong quản l{ / Nguyễn Thống, Cao Hào Thi HD30.23

477 Giáo trình công nghệ chế biến hóa học gỗ / Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Quang Diễn, Cao Quốc An TS928

478 Giáo trình logic học / Lê Thanh Thập biên soạn BC117

479 Hướng dẫn du lịch của chính người Seoul /  Nhiều tác giả DS925

480 Điều khiển tự động các hệ kỹ thuật. Tập 1, Mô hình hệ thống điều khiển / Lê Anh Tuấn TJ213

481 Ô cửa đựng mùa xuân:  Thơ /  Trần Xuân Trường PV21

482 Đại cương tàu ngầm / Học viện Kỹ thuật Quân sự V857

483 Nguyên l{ chung định giá tài sản / Phạm Tiến Đạt chủ biên HF5681

484 Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam /  Lê Huy Bá chủ biên, Thái Văn Nam, Nguyễn Thị Nga GE320

485 Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng- cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại: Sách chuyên khảo / Phạm Tiến Đạt HD1387

486 Sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định quản l{ tài chính / Phạm Tiến Đạt HG4026

487 Giáo trình kế toán các ngành kinh tế đặc thù / Nguyễn Thị Hồng Nga chủ biên;...* và những người khác+ HF5630

488 Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ / Nguyễn Thị Thanh Loan chủ biên...*và những người khác+ HF5655

489 Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển/ Phạm Văn Tuân chủ biên; Hán Trọng Thanh, Đỗ Trọng Tuấn TK7878

490 Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hồng Nga chủ biên HF5351

491 Các nguyên l{ tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính / Trần Viết Hoàng chủ biên HG221

492 L{ thuyết xác suất thống kê / Lê Khánh Luận, Nguyễn Duy Thực biên soạn QA273

493 Bài tập xác suất - thống kê ứng dụng / Lê Sĩ Đồng QA273.25

494 Bê tông cho công trình biển / Phạm Hữu Hanh chủ biên; Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn TC1665

495 Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam / Nguyễn Đông Phong chủ biên;....*và nhiều người khác+ HF5429

496 25 năm Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ( 1989- 2014): Sách chuyên khảo / Nguyễn Huy Nhựt HG4538
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497 Luật xuất bản /  2013 KPV3500

498 Xác suất thống kê và ứng dụng / Lê Sĩ Đồng QA273

499 Toán cao cấp đại số tuyến tính / Lê Sĩ Đồng QA184.2

500 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng / KPV4516

501 Phát triển và quản l{ chương trình giáo dục / Nguyễn Vũ Bích Hiền chủ biên; Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long LB2822.8

502 Văn kiện hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khoá XI :  Lưu hành nội bộ JQ831

503 Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch / Tôn Nữ Minh Nguyệt chủ biên

504 Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 1, Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa, / Lê Văn Việt Mẫn SF250.5

505 Tài chính doanh nghiệp 300 câu hỏi trắc nghiệm / Học viện Tài chính

506 Tài chính doanh nghiệp 300 câu hỏi trắc nghiệm / Đoàn Hương Quznh, Nguyễn Thị Hà HG4015

507 Xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức định giá ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Phạm Tiến Đạt HG4028

508 Kế toán và phân tích chi phí - giá thành trong doanh nghiệp: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam / Nguyễn Đình Đỗ,...* và những người khác+ HF5655

509 Giáo trình thí nghiệm gầm ô tô / Lê Hồng Quân chủ biên,...* và những người khác+ TL255

510 Hỏi & đáp môn những nguyên l{ cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

511 Lập trình LabView trình độ cơ bản: Trình độ cơ bản / Nguyễn Bá Hải QA76.6

512 Kỹ thuật chế biến lương thực tập 2/ Bùi Đức Hợi chủ biên

513 Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng / JQ898

514 Vai trò của cảm xúc mua hàng trong quan hệ giữa môi trường cửa hàng và hành vi tiếp cận / Phạm Thị Lan Hương HF5429

515 Sự hài lòng của khách hàng - trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng/ Phạm Thị Lan Hương chủ biên HG1616

516 Hành vi người tiêu dùng/ Nguyễn Xuân Lãn

517 Kỹ thuật chế biến lương thực; tập 1,/ Bùi Đức Hợi chủ biên,...* và những người khác+ TP370

518 Bảo quản lương thực / Mai Lê chủ biên

519 Chính sách của nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của WTO / Nguyễn Cúc, Hoàng Văn Hoan đồng chủ biên HD2080.5

520 Môi trường kinh doanh một số vấn đề l{ luận và thực tiễn / Nguyễn Chí Thành HD37

521 Thủ đô Hà Nội 5 năm mở rộng địa giới hành chính:  50 câu hỏi đáp / DS559.93

522 Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc nước ta hiện nay / Hoàng Văn Hoan chủ biên HN700.5

523 Thí nghiệm cơ học đất / Võ Ngọc Hà chủ biên; Huznh Quốc Bình TA710

524 Cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc / Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Chí Thành chủ biên HT395

525 Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ trong hệ thống chính trị / Nguyễn Đức Hạt chủ biên HQ1236.5

526 Tình huống trong quản l{ và quản trị kinh doanh / Nguyễn Chí Thành

527 Một số vấn đề l{ luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chính sách phát triển công nghiệp:  Sách chuyên khảo / Nguyễn Chí Thành HD2080.5

528 Giáo trình kinh tế quốc tế / Dương Văn Bạo HF1359

529 Giáo trình tâm lí học tập 2 / Đỗ Ngọc Anh

530 Quản l{ hoạt động xuất nhập khẩu / Dương Văn Bạo HF1359

531 Giao nhận vận tải quốc tế / Dương Văn Bạo HE151

532 Phương pháp tổng hợp các hệ nhũ tương cơ bản với các chất hoạt động bề mặt có độ phân cực khác nhau / Lê Thanh Phước biên soạn QD382

533 Giáo trình hóa học phân tích Phần I, Cơ sở lí thuyết hóa học phân tích/ Mai Xuân Trường biên soạn QD75.7
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534 Hóa học vô cơ. quyển 2, Các nguyên tố d và f / Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt QD151.3

535 Hóa học vô cơ : Quyển 1,/ Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt QD151.2

536 Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn hóa học/ Hoàng Thị Chiên, Mai Xuân Trường

537 Ôn tập để thi và bảo vệ đồ án thiết kế cầu / Phạm, Văn Thoan chủ biên; Hà Huy Hưởng, Nguyễn Thị Minh Hằng TG300

538 Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô: Những vấn đề l{ luận và thực tiễn/ Kim Văn Chính HB172

539 Đầu tư quản l{ nhà nước về đầu tư:  Sách chuyên khảo / Kim Văn Chính HG4524

540 Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế / Kim Văn Chính HF1594.5

541 Giới thiệu một số tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về chính trị / Nguyễn Xuân Phong HX400.5

542 Vấn đề áp dụng và hoàn thiện pháp luật qua thực tiễn xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình / Lê Thu Hà

543 / Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga

544 Luật thương mại quốc tế/ Mai Hồng Quz, Trần Việt Dũng K1005

545 Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh / Nguyễn Đức Lợi, Vũ Diễm Hương, Nguyễn Khắc Xương TP482

546 Quản trị lực lượng bán/ Đỗ Ngọc Mỹ chủ biên; Đặng Văn Mỹ HF5415.13

547 Giáo trình tối ưu phi tuyến / Trần Vũ Thiệu, Nguyễn Thị Thu Thủy QA402.5

548 Kỹ thuật xử l{ chất thải công nghiệp / Nguyễn Văn Phước chủ biên, Dương Thị Thành, Nguyễn Thị Thanh Phượng TD897

549 Lời thề quyết tử /  Phạm Kim Thanh DS558.8

550 Giáo trình lịch sử triết học trước Mác / Nguyễn Ngọc Khá chủ biên; Nguyễn Huznh Bích Phương B121

551 Quản trị công ty trong ngân hàng: Thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam / Trần Thị Thanh Tú chủ biên HG1615

552 Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh / Nguyễn Văn Hải chủ biên; Nguyễn Duy Lạc HF5657.4

553 Quản trị công ty trong ngân hàng Trần Thị Thanh Tú chủ biên

554 Ma tiền:  Tiểu thuyết /  Hoàng Thế Sinh PV23

555 Lịch sử triết học trước Mác/ Nguyễn Ngọc Khá chủ biên

556 Can thiệp nhân đạo trong chính sách đối ngoại của Mỹ/ Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên, Nguyễn Quốc Lộc JZ1467

557 Hợp chủng quốc Hoa Kz/ Đào Huy Ngọc chủ biên; Nguyễn Thái Yên Hương, Bùi Thanh Sơn E178

558 Tình yêu những thử thách bất ngờ /  Lê Thị Túy PV23

559 Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững/ Lê Thế Giới, Võ Xuân Tiến,Trương Bá Thanh đồng chủ biên HF1594.5

560 Văn xuôi nữ trung quốc cuối thế kỉ XX- đầu thế kỉ XXI / Trần Lê Hoa Tranh PL2625

561 Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay /  Tạ Văn Hạ chủ biên HS3260

562 Hệ thống khí nén trong công nghiệp / Lê Hiếu Giang

563 Kỹ thuật xử l{ chất thải công nghiệp / Nguyễn Văn Phước chủ biên

564 Quản l{ nhân sự trong giáo dục:  Dùng cho học viên sinh viên ngành Quản l{ giáo dục / Trần Quốc Thành, Dương Hải Hùng LB3011

565 Thí nghiệm hóa kĩ thuật môi trường. phần 1, Phân tích chất lượng nước /  Nguyễn Văn Phước chủ biên; Nguyễn Thị Thanh Phượng, Phan Xuân Thạnh TD193

566 Tra cứu châm cứu / Dương Trọng Hiếu, Dương Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hà RM184

567 Giáo trình xử l{ ảnh / Nguyễn Thanh Hải TA1637

568 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 /  Ngọc Anh biên soạn HQ799

569 Trên đỉnh Tà Sua:  Tập truyện ngắn /  Nguyễn Hiền Lương PV23

570 Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới /  Trần Văn Sửu TC970
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571 Giáo trình thí nghiệm kỹ thuật số / Trương Năng Toàn chủ biên; Bùi Thư Cao, Nguyễn Thanh Hải TK7868

572 Cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam:  Sách chuyên khảo, / Trần Hữu Đào HD3856

573 GIS trong lâm nghiệp / Nguyễn Văn Lợi G70.212

574 Hát dân ca: Trung cấp âm nhạc / Nguyễn Thị Mỹ Liêm ML345

575 Giáo trình điện hóa l{ thuyết / Trần Trung QD553

576 Công nghệ sản xuất bột giấy. Tập 2,  Sản xuất bột cơ /  Lê Quang Diễn TS1175

577 Mạng Petri:Nguyên l{ cơ bản,ứng dụng trong hóa học công nghiệp,hóa sinh/ Hồ Khánh Lâm,Trần Trung QA267

578 Sửa chữa, máy lạnh và điều hòa không khí: Lắp đặt,vận hành,bảo dưỡng,sửa chữa và đo kiểm/ Nguyễn Đức Lợi TP496

579
10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa IX về công tác dân tộc và tôn giáo: Một số vấn đề l{ luận và thực tiễn / Hoàng Minh Đô, Lê 

Văn Lợi chủ biên JQ849

580 Khai thác sửa chữa gia cố công trình cầu / Hoàng Phương Hoa TG315

581 Cơ học lưu chất tính toán / Nguyễn Thanh Nam TA357

582 Kỹ thuật xây dựng nhà yến /  Lê Hữu Hoàng chủ biên SF462.5

583 Kỹ thuật nuôi chim yến khoa học và thực tiễn /  Lê Hữu Hoàng chủ biên SF463

584 Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Dương Thúy Ngà Z284

585 Diến biến các cửa sông ven biển miền trung và những giải pháp ổn định /  Lê Đình Thành chủ biên, Vũ Minh Cát, Nguyễn Bá Quz GB451.2

586 Một số vấn đề đổi mới nội dung phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới /  Phạm Văn Linh chủ biên JQ898

587 Người Chu Ru ở Việt Nam = The Chu Ru in Viet Nam The Chu Ru in Viêt Nam

588 Người Giẻ Triêng ở Việt Nam =  The Gie - Trieng in Viet Nam DS556.45

589 Người Mảng ở Việt Nam = The Mang in Viet Nam The Mang in Viet Nam

590 Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư /  Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. KPV3138

591
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt các cấp:  Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan đơn vị năm 2013. JQ898

592 Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam PV801

593 Toàn quốc kháng chiến { chí bảo vệ độc lạp, tự do và bài học lịch sử ( 19-12-1946 - 19-12-2016) DS556.8

594 Công ty nông, lâm nghiệp 25 năm đổi mới (1988-2013) /  Phạm Quốc Doanh HD2080.5

595 Giáo trình quản trị thương mại bán lẻ /  Đặng Văn Mỹ HF5429

596 Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN-05 / Phạm Văn Thoan TG340

597 khai thác sửa chữa gia cố công trình cầu / Hoàng Phương Hoa

598 Công trình ngầm /  Lê Văn Lạc, Hoàng Phương Hoa TA712

599 Sộp thành nhà giáo /  Trần Văn Nhung LA2383

600 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kì đổi mới /  Hà Thị Khiết chủ biên JQ849

601 Đánh giá tác động môi trường / Vương Văn Quznh...*và những người khác+ SD387

602 Nguyên l{ bất động sản / Trần Tiến Khai HD1375

603 Giáo trình thí nghiệm k{ thuật số / Trương Năng Toàn

604 Phân tích trạng thái phá hoại của kết cấu bê tông cốt thép trong midas civil / Nguyễn Xuân Huy TA683

605 Phá hủy, rạn nứt bê tông cơ học và ứng dụng / Trần Thế Truyền TA440
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606 Hệ thống điện tàu thủy.  Tập 1 / Hoàng Đức Tuấn chủ biên;...* và những người khác+ VM480

607 Xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng DS557.7

608 Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam Đảng cộng sản Pháp và Đảng dân chủ xã hội Đức JQ898

609 Phát triển kinh tế tập thể trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam HC444

610 Chính sách và kế hoạch trong quản l{ giáo dục /  Đặng Bá Lãm, Phạm Thành Nghị LA1181

611 Cải cách giáo dục một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam /  Nghiêm Đình Vz, Phạm Đỗ Nhật Tiến LA1181

612 Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận nam Việt Nam:  Sách tham khảo /  Edward Miller; Minh Thu, Trọng Minh, Kim Thoa biên dịch và hiệu đính DS556.93

613 Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam quá khứ - Hiện tại - Tương lai Z678.93

614 Văn bản mới hướng dẫn thực hiện quy chế quản lí đầu tư và xây dựng KPV3402

615 Tổ chức, triển khai nghiên cứu l{ luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới:  Thực trạng, bài học và định hướng /  Lê Hữu Nghĩa chủ biên JQ898

616 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Kế thừa, đổi mới và phát triển / Viện Nghiên cứu Lập pháp - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội JQ854

617 Nghiên cứu thị trường dịch vụ ứng dụng mô hình hồi quy / Bùi Thanh Tráng HF5415.2

618 Ủ phân hữu cơ vi sinh và hiệu quả trong cải thiện năng suất cây trồng và chất lượng đất / Dương Minh Viễn, Trần Kim Tính, Võ Thị Gương S693.5

619 Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính / Đậu Ngọc Châu, Vũ Thùy Linh chủ biên HF5667

620 Cẩm nang pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam / Nguyễn Minh Hằng KPV542

621 Giáo trình quản trị dịch vụ / Bùi Thanh Tráng chủ biên; Nguyễn Đông Phong HF5415.5

622 Triết học cổ đại / Lê Công Sự B115

623 Giáo trình kinh doanh ngoại hối / Nguyễn Văn Tiến, Phạm Thị Hoàng Anh chủ biên HG3851

624 Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp/ Từ Quang Hiển chủ biên;...* và những người khác+ SF95

625 Quản trị doanh nghiệp hiện đại :  Cho giám đốc và thành viên hội đồng quản trị ở Việt Nam / Học viện Tài chính HD2741

626 Tự động hoá với Simatic S7-300 / Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà TJ223

627 Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản l{ trong hệ thống chính trị ở Việt Nam:  Sách chuyên khảo, / Nguyễn Bá Dương chủ biên JC330.3

628 Giáo trình Công nghệ kim loại / Đinh Minh Diệm TS205

629 Giáo trình lắp đặt và sửa chữa máy / Đinh Minh Diệm TJ153

630 Nghiên cứu và ứng dụng các tác nhân, chế phẩm sinh học trong bảo vệ thực vật / Nguyễn Văn Tuất SB950

631 Giáo trình những quy định chung về luật dân sư / Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài chủ biên KPV1710

632 Phòng chống trục lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển cho Việt Nam:  Sách chuyên khảo / Trần Sĩ Lâm chủ biên HG8075

633 Mạch điện tử 1 / Lê Tiến Thường TK7867

634 Mạch điện tử 2/ Lê Tiến Thường TK7867

635 Xây dựng con người xây dựng xã hội học tập  Phạm Tất Dong, Đào Hoàng Nam

636 Tài liệu hướng dẫn học tập hành vi khách hàng/ Hà Thị Thùy Dương, Vũ Việt Hằng biên soạn HF5415.5

637 Giáo trình marketing dịch vụ tài chính / Nguyễn Thị Mùi, Ngô Minh Cách chủ biên HG173.6

638 Giáo trình quản trị Marketing/ Ngô Minh Cách, Đào Thị Minh Thanh đồng chủ biên HF5415.13

639 Văn hóa dân gian Tày/ Hoàng Ngọc La, Hoàng Hoa Toàn, Vũ Anh Tuấn

640 Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô/  Hoàng Thị Tuyết chủ biên HB172

641 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành Câu hỏi tình huống  thực tiễn và gợi { trả lời Đỗ Đức Hồng Hà

642 Tập bài giảng lịch sử triết học. Tập 2 / Lê Đoàn Tá chủ biên B99
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643 Vấn đề trừng phạt kinh tế trong chính sách đối ngoại của Hoa Kz / Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên; Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Diệu Hương HF1413.5

644 Quản l{ rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng: Tài liệu chuyên khảo / Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng HD9715

645 Quan hệ Mỹ-Trung hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực:  Sách tham khảo / Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên E183.8

646 Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam/ Trương Quốc Bình DS556.42

647 Quản trị đổi mới sáng tạo: Sách chuyên khảo. /  Trần Thị Bích Ngọc HD58.8

648 Phương pháp nghiên cứu kinh tế:  Kiến thức cơ bản /  Trần Tiến Khai HB74.5

649
Sổ tay cơ điện nông nghiệp, bảo quản và chế biến nông- lâm sản cho chủ trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đào tạo.  Tập 5, Công nghệ, thiết bị khai thác và chế biến 

lâm sản / Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam SD388

650 Tổ chức đơn vị hành chính- lãnh thổ Việt Nam / Nguyễn Thị Phượng chủ biên JQ824

651 Phân tích các mô hình quản l{ trong xây dựng:  Sách chuyên khảo / Đình Tuấn Hải, Lê Anh Dũng HD9715

652 Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư / Nguyễn Minh Hằng chủ biên KPV3310

653 Đề cương chi tiết chương trình đào tạo tiến sĩ kinh tế: Chuyên ngành kinh tế phát triển / Lê Quốc l{ chủ biên HB74.5

654 Giáo trình l{ thuyết đa thức /  Lê Thị Thanh Nhàn QA161

655 Thủ tục giải quyết việc dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam. / Nguyễn Minh Hằng, Bùi Thị Duyên Đồng chủ biên KPV1710

656 Giáo trình kỹ thuật lạnh/  Nguyễn Đức Lợi TP482

657 Giáo trình những quy định chung về luật dân sự.

658 Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng /  Nguyễn Đức Lợi TP497

659 Hỏi Đáp về thi hành điều lệ Đảng / Đinh Ngọc Giang JQ898

660 Giáo trình kế toán tài chính.

661 Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp /  Lê Ngọc Quznh Lan TS155

662 Quản l{ hoạt động xuất nhập khẩu./ Dương Văn Bạo

663 Giáo trình phát triển vùng /  Nguyễn Xuân Trường HD58

664 Giáo trình kinh tế cảng / Nguyễn Thanh Thủy chủ biên HE551

665 Giáo trình kế toán tài chính / Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga HF5630

666 Vấn đề áp dụng và hoàn thiện pháp luật qua thực tiễn xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình / Lê Thu Hà KPV540

667 Hành vi người tiêu dùng./ Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà đồng biên soạn HF5415.32

668 Mạng Petri l{ thuyết và ứng dụng / Hồ Khánh Lâm QA267

669 Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường: Sách chuyên khảo / Bùi Thị Mai Hoài chủ biên HJ2009

670 Lập và quản l{ ngân sách doanh nghiệp:  Sách chuyên khảo / Mai Ngọc Anh, Vũ Văn Ninh HG4026

671 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm / Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Đức Hiền biên soạn SF961

672 Giáo trình kế toán công ty chứng khoá / Ngô Thế Chi chủ biên; Trương Thị Thủy HF5681

673 Cơ sở quy hoạch tổng mặt bằng cảng hàng không: Lưu hành nội bộ.

674 Hoạt động chứng minh trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Minh Hằng KPV1710

675 Giáo trình l{ thuyết nhóm/ Lê Thị Thanh Nhàn chủ biên; Vũ Mạnh Xuân QA174.2

676 Phát triển bền vững kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương: Những vấn đề khoa học và thực tiễn./  Nguyễn Văn Hiệp chủ biên HC444

677 Kế toán các ngành kinh doanh đặc biệt Tài liệu chuyên khảo./ Lê Văn Luyện chủ biên HF5630

678 Giáo trình một số phương pháp phân tích hóa l{ /  Đinh Quang Khiếu QD455.5
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679 Công nghệ bê tông tự lèn / Hoàng Phó Uyên, Vũ Quốc Vương TA445

680 Trưng cầu { dân Những vấn đề l{ luận và thực tiễn: Tài liệu chuyên khảo ./ Trương Thị Hồng Hà K3290

681 Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C / Đặng Thành Tín QA76

682 Thức ăn cho gia súc nhai lại trong nông hộ miền Trung / Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn SF95

683 Chất lượng môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Phú Hòa SH154

684 Tập bài giảng triết học Mác-Lênin: Tập II Chủ nghĩa duy vật lịch sử. .T123B\

685 Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo. Nguyễn Trí Nhiệm, Nguyễn Thị Trường Giang: đồng chủ biên

686 Mã hóa dải con ứng dụng trong nén âm thanh số /  Nguyễn Xuân Trường TK7881.4

687 Giáo trình kinh tế phát triển / Dương Quznh Phương, Vũ Như Vân, Nguyễn Xuân Trường HD75

688 Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt / Bùi Hải, Trần Văn Vang TJ264

689 Tăng áp động cơ Diesel tàu thủy / Nguyễn Văn Tuấn VM770

690 Lịch sử kiến thức toán học ở trường phổ thông/  Trần Trung, Nguyễn Chiến Thắng

691 Kinh tế phát triển / Nguyễn Trọng Hoài chủ biên HD75

692 Tri thức dân gian của người Dao tỉnh Thái Nguyên / Hà Thị Thu Thủy chủ biên; Dương Quznh Phương DS556.45

693 Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo./ Đặng Đình Đào, Nguyễn Minh Sơn đồng chủ biên HD38.5

694 Tinh thần danh nghiệp Việt Nam trong hội nhập / Hoàng Văn Hải chủ biên; Nguyễn Đăng Minh, Nhâm Phong Tuân HD2902.5

695 Cộng nghệ,giải pháp và triển khai mạng cung cấp dịch vụ / Nguyễn Qu{ Sỹ,Nguyễn Hiệp Cường biên soạn; Trần Hồng Quân hiệu đính TK5103.7

696 Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: phần chung / Lê Cảm chủ biên KPV3794

697 Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng tre nứa / Phạm Văn Điền chủ biên;...* và những người khác+ SD397

698 Động cơ Biogas / Bùi Văn Ga chủ biên;...*và những người khác+ TJ790

699 Những tình huống trong thực tiễn quản l{ giáo dục / Đặng Huznh Mai LB2801

700 Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kì đổi mới / Nguyễn Danh Tiên chủ biên HX400.5

701 Tính toán thiết kế mặt đường sân bay và đường ô tô / Phạm Cao Thăng TE175

702 Cấu trúc dân ca người Việt / Huyền Nga ML3758

703 Tôn giáo học / Nguyễn Thái Sinh chủ biên;...* và những người khác+ BL2055

704 Văn học hậu hiện đại diễn giải và tiếp nhận: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2011. / Nguyễn Thành, Hồ Thế Hà, Nguyễn Hồng Dũng đồng chủ biên PV801

705 Vấn đề phát triển văn hóa:Qua Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng / Đỗ Ngọc Anh, Đỗ Thị Minh Thủy Đồng chủ biên DS556.42

706 Thống kê và xử l{ dữ liệu môi trường: =Environmental statistics & Data processing / Chế Đình L{ TD145

707 Câu quan hệ tiếng Việt dưới góc nhìn của ngữ pháp chức năng / Lê Thị Lan Anh PL4374

708 Cẩm nang pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Tập 2, Pháp luật về hợp đồng và các cơ chế giải quyết tranh chấp trong kinh doanh / Bộ Tư Pháp KPV914.5

709 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn LB1028

710 Giáo trình nguyên l{ phát triển nông thôn / Lê Cảnh Dũng chủ biên; Võ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Sánh HN981

711 Giáo trình phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật : Giáo trình giành cho sinh viên, học viên sư phạm kĩ thuật / Nguyễn Văn Tuấn LB1025.3

712 Giáo trình du lịch văn hóa: Những vấn đề l{ luận và nghiệp vụ / Trần Thúy Anh chủ biên;...* và những người khác+ G155

713 Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kz đổi mới / Nguyễn Danh Tiên DS559.912

714 Kỹ thuật sửa chữa đường sắt. / Nguyễn Thanh Tùng chủ biên; Lê Hải Hà TF530 20



715 Sổ tay giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật dành cho giáo viên tiểu học / Lê Tiến Thành, Trần Đình Thuận, Nguyễn Xuân Hải

716 Giáo trình kỹ thuật thi công. Tập 2 / Đỗ Đình Đức chủ biên TH145

717 Giáo trình công pháp Quốc tế. Quyển 2 / Trần Thị Thùy Dương chủ biên KZ5538

718 Kiểm tra,đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Trần Trung:chủ biên, Đỗ Văn Cường, Lê Minh Cường

719 Hướng dẫn công tác kỹ thuật tên lửa - khí tài đặc chủng / Tổng Cục Kỹ Thuật-Bộ Quốc Phòng UG1310

720 Kiểm tra,đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng toán 12:  tài liệu dành cho giáo viên/ Trần Trung chủ biên

721 Mastercam Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC / Trần Ngọc Hiền chủ biên TS155.6

722 Vi khuẩn nước thải và ứng dụng trong xử l{ nước thải / Cao Ngọc Diệp TD427

723 Giáo trình vi sinh vật học / Biền Văn Minh,...*và nhiều người khác+ QR61

724 Proceedings of the Second Symposium on Information and Communication Technology. T58.5

725
Information & communication technologies : RIVF 2007 ; 2007 International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future ; March 05-09, 2007, Hanoi, Vietnam 

/ [IEEE] QA76.27

726 Bài tập thực hành hệ thống cấp nước: Dự án tăng cường Năng lực đào tạo cho Trường đại học Thủy lợi của Chính phủ Đan Mạch - DANIDA / Đoàn Thu Hà, Nguyễn Mạnh Tuân TC405

727 About Vicenza : town and country = Su Vicenza : la città i paesi, la terra / Giustino Chemello ; a cura di, edited by Giuseppe Barbieri ; con un racconto di, with a short story by 

Vitaliano Trevisan ; e tre interviste a, three interviews with Fernando Bandini, Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern. DG975

728 Công trình đường sắt.  Tập 1/ Lê Hải Hà chủ biên; Bùi Thị Trí, Nguyễn Thanh Tùng TF146

729
Disegnare, progettare, costruire : 150 anni di arte e scienza nelle collezioni del Politecnico di Torino / Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. A cura di Vittorio Marchis. Saggi 

di Cristina Accornero ... T173

730 Quản l{ dự án / Trần Hữu Dào SD387

731 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm RM216

732 Bệnh thường gặp ở lợn nái sinh sản chăn nuôi theo mô hình tại gia trại / Nguyễn Văn Thanh chủ biên; Nguyễn Thị Hương, Giang Hoàng Hà SF971

733 Phân cấp quản l{ nhà nước: L{ luận và thực tiễn./ Võ Kim Sơn JQ831

734 Truyện thơ Tày: nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại / Vũ Anh Tuấn PKV4

735 Giáo trình Tâm l{ học đại cương.  Tập 2 /  Đỗ Ngọc Anh biên soạn BF77

736 K{ sinh học / Trần Vinh Hiển, Trần Phủ Mạnh Siêu RC119

737 Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Văn Vang QC265

738 Phát triển giáo dục hướng tới một xã hội học tập / Phạm Tất Dong, Đào Hoàng Nam LA1181

739 Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt / Bùi Hải, Trần Văn Vang TJ263

740 Xây dựng con người xây dựng xã hội học tập / Phạm Tất Dong, Đào Hoàng Nam LC65

741 Thực tập địa chất công trình/ Võ Phán, Bùi Trường Sơn TA705

742 Tính toán mặt đường cứng sân bay và đường ô tô / Phạm Cao Thăng TL725.3

743 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga chủ biên K100

744
Giáo trình kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Giáo trình tái bản có chỉnh l{ bổ sung, dùng cho đào tạo thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư,được hoàn thành với sự tài trợ của tổ 

chức Jica / Học viện Tư pháp KPV1734

745 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Phan Hữu Thư chủ biên; Lê Thu Hà KPV1710

746 Truyền thông đa phương tiện: bài giảng dùng cho hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng khối kỹ thuật : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Qúy Sỹ biên soạn TK5101

747 Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp:Tái bản lần thứ ba có sửa đổi, bổ sung theo các văn bản hiện hành. HF5627
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748 Toán học cao cấp tập 3: Chuỗi và phương trình vi phân/  Nguyễn Đình Trí chủ biên

749 Giáo trình quy hoạch cảng hàng không- sân bay / Chu Hoàng Hà chủ biên...*và những người khác+ TL725

750 Giáo trình kinh doanh chứng khoán / Tô Kim Ngọc, Nguyễn Thanh Phương HG4551

751 Client/server programming with Java and CORBA / Robert Orfali and Dan Harkey. QA76.9

752 Giáo trình tài chính doanh nghiệp. Tập 1 / Bạch Đức Hiển chủ biên HG4026

753 Thiết kế logic số / Đặng Hoài Bắc, Nguyễn Ngọc Minh TK7868

754 Giáo trình xác suất - thống kê / Lê Sĩ Đồng QA273

755 Điều cốt lõi trong kinh doanh / Đoàn Duy Khương...*và những người khác+ HF5351

756 Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm / Nguyễn Huy Bích chủ biên; Nguyễn Thị Hoài Thu TP372

757 Giáo trình tài chính doanh nghiệp:  tập 2 /  Bạch Đức Hiển chủ biên HG4026

758 Bài tập và Bài giải tài chính quốc tế / Nguyễn Văn Tiến chủ biên...*và những người khác+ HG3881

759 Công nghệ chế biến thực phẩm / Lê Văn Việt Mẫn chủ biên...* và những người khác + TP370

760 Tỷ giá và khủng hoảng tiền tệ: sách chuyên khảo./ Phạm Thị Hoàng Anh chủ biên HG3851

761 Điện tử công suất / Nguyễn Thanh Phương TK7881.15

762 Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến / Hà Minh Hồng, Trần Thuận DS560.72

763 Thiết kế điện tử tiên tiến / Nguyễn Trung Hiếu, Đặng Hoài Bắc TK7836

764 Kiểm nghiệm thực phẩm / Thái Nguyễn Hùng Thu chủ biên

765 Đảng nhà nước hiệu quả thị trường năng động / Lê Quốc L{ JQ898

766 Kiểm nghiệm thực phẩm / Thái Nguyễn Hùng Thu chủ biên RA601

767 Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN272-05. Tập 1 / Phạm Văn Thoan TG335

768 Môi trường trong xây dựng /  Lê Anh Dũng chủ biên; Đỗ Đình Đức TH6021

769 Chính sách ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam: Sách tham khảo / Nguyễn Minh Quang, Đoàn Xuân Thủy đồng chủ biên HC444

770 Giáo dục đại học và quản trị đại học / Trần Khánh Đức, Nguyễn Mạnh Hùng LB2328.2

771 Thiết kế Mố trụ móng cầu theo 22 TCN 272-05 / Phạm Văn Thoan chủ biên TG300

772 Giáo trình kế toán quản trị / Đỗ Thị Thúy Phương chủ biên HF5655

773 Hệ thống câu hỏi & bài tập tài chính doanh nghiệp / Bùi Văn Vần chủ biên HG4026

774 Thể chế yếu tổ quyết định tăng trưởng kinh tế : Sách chuyên khảo /  Trần Văn Tùng, Vũ Đức Thanh HB99.5

775 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành: Câu hỏi, tình huống thực tiễn và gợi { trả lời /  Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên KPV3794

776 Luật hình sự quốc tế với việc bảo đảm quyền con người / Nguyễn Thị Phương Hoa K5000

777 Văn hóa dân gian Tày / Hoàng Ngọc La chủ biên; Hoàng Hoa Toàn, Vũ Anh Tuấn GR313.5

778 Hợp tuyển văn học Nhật Bản: Từ khởi thủy đến giữa thế kỉ XIX / Mai Liên dịch PL770

779 Khoa học gỗ ứng dụng / Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường TA419

780 English for Chemistry / Mai Xuân Trường, Nguyễn Tiến Trực PE1129

781 Chiến lược kinh doanh ngân hàng - nghiên cứu tình huống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Hữu Hồng Thái HG1607

782 Hóa học môi trường. Phần 1, Nước và nước thải / Nguyễn Trung Việt, Trần Thị Mỹ Diệu, Huznh Ngọc Phương Mai TD193

783 Cơ sở công nghệ môi trường / Trần Thị Mỹ Diệu TD157

784 Quá trình ngẫu nhiên. Phần II,  Các phép toán Malliavin / Dương Tôn Đảm QA274.2
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785 Các phương pháp phân tích cơ bản nước và nước thải / Huznh Ngọc Phương Mai,...* Và những người khác + TD380

786 Giáo trình tính toán bệ phóng và động lực học khi phóng / Nguyễn Xuân Anh chủ biên; Nguyễn Lạc Hồng biên soạn UG1310

787 Giáo trình vật liệu xây dựng / Đỗ Quang Thiên chủ biên; Phan Văn Sỹ TA403.2

788 Cơ sở khai thác kỹ thuật thông tin / Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Phú Vinh, Hồ Quang Huy UG489

789 Chiến thuật tác chiến điện tử/ Nguyễn Trọng Dân chủ biên;... * và những người khác + UG485

790 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp / Vũ Văn Hiểu chủ biên...* Và những người khác + HD1393.5

791 Hóa sinh y học / Lê Xuân Trường chủi biên...*và nhiều người khác+ RB112.5

792 Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam: Sách chuyên khảo / Phạm Hữu Hồng Thái, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư HG4551

793 Thiết kế hệ xuất phát hệ thống quang học / TA1520

794 Nguyên l{ thống kế / Lê Thị Tuệ Khanh chủ biên;...* và những người khác+ HA35

795 Vi sinh-Kí sinh trùng lâm sàng. Tập 1 / Nguyễn Vũ Trung chủ biên...* và những người khác + RC111

796 Phụ gia thực phẩm / Đàm Sao Mai chủ biên; Nguyễn Thị Hoàng Yến, Bùi Đặng Khuê TP455

797 Giáo trình kỹ thuật đo lường / Hoàng Ngọc Nhân chủ biên; Trịnh Khánh Ly T50

798 Hệ thống truyền thông công nghiệp / Hoàng Ngọc Nhân, Bùi Đăng Thảnh T58.6

799 Cơ sở l{ thuyết thiết kế tên lửa có điều khiển được bắn ra từ nòng pháo / Vũ Nhật Minh chủ biên; Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Lạc Hồng UG1310

800 Chính sách công: Giáo trình, / Võ Xuân Tiến H97

801 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn

802 Phân tích và quản l{ danh mục đầu tư: sách chuyên khảo /  Phạm Hồng Thái HG4529

803 Chính sách thuế kinh doanh chứng khoán trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thanh phương chủ biên HG4551

804 Thấm cacbon, thấm cacbon - nitơ và thấm nitơ/ Lê Thị Chiều TN672

805 Vật liệu kim loại kỹ thuật / Lê Thị Chiều TA459

806 Vật liệu sử dụng trong tàu thủy / Lê Thị Chiều, Nguyễn Dương Nam VM162

807 Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm eviews 6 / Nguyễn Duy Thục chủ biên; Hoàng Mạnh Hùng, Đàm Đình Mạnh HB139

808 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế /  Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hữu Thảo chủ biên HB75

809 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn LB1028

810 Giáo trình nguyên l{ thống kê kinh tế / Phạm Ngọc Kiểm chủ biên; Nguyễn Duy Thục biên soạn HB137

811 Công nghệ bê tông và kết cấu bê tông / Phạm Duy Hữu chủ biên...*và những người khác+ TA681

812 Khai thác, sửa chữa pháo mặt đất 130mmK1959-1 / Đào Văn Đoan biên soạn...*và những người khác+ UF500

813 Giáo trình lập trình VHDL thiết kế thống số trên FPGA / Hồ Khánh Lâm TK7888.4

814 Giáo trình mạng máy tính / Hồ Khánh Lâm chủ biên; Nguyễn Hoài Giang TK5105.5

815 Công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình Vũ khí.  Phần 2,  Phần Vũ khí Bộ binh / Nguyễn Văn Hưng biên soạn,... * và những người khác+ UF500

816 Quản trị kênh phân phối / Đào Thị Minh Thanh, Nguyễn Quang Tuấn chủ biên HF5415.129

817 Khiếu nại, tố cáo hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở Việt Nam hiện nay /  Lê Tiến Hào...*và những người khác+ KPV2760

818 Máy và khuôn gia công vật liệu chất dẻo /  Trần Ngọc Hiền, An Hiệp TP1150

819 L{ thuyết và thực hành kế toán tài chính / Nguyễn Phú Giang, Nguyễn Trúc Lê HF5655

820 Chính trị học Việt Nam / Dương Xuân Ngọc chủ biên JA69

821 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Hà Qúy Tình, Trần Hậu Hùng đồng chủ biên HB75
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822 Pháp luật quốc tế về quyền con người / Võ Khánh Vinh, Lê Mai Thanh chủ biên K3238

823 Ngắn mạch và ổn định trong hệ thống điện / Nguyễn Hoàng Việt chủ biên; Phan Thị Thanh Bình TK3226

824 Cơ chế quốc tế và khu vực về quyền con người / Võ Khánh Vinh, Lê Mai Thanh chủ biên K3238

825 Giáo trình luật thương mại Quốc tế,  Phần 1 / Trần Việt Dũng chủ biên K3943

826 Ôn tập để thi và bảo vệ đồ án xây dựng cầu / Phạm /Văn Thoan chủ biên

827 Giải bài tập Xử l{ tín hiệu số và Matlad / Trần Thị Thục Linh, Đặng Hoài Bắc TK5102.9

828 Chính sách phát triển đổi mới và hội nhập / Nguyễn Quốc Việt, Vũ Đức Thanh chủ biên HD75

829 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương/ Quan Minh Nhựt chủ biên; Lê Trần Thiên Ý, Trần Thị Bạch Yến biên soạn HF1379

830 Ôn tập để thi và bảo vệ đồ án xây dựng cầu / Phạm Văn Thoan chủ biên; Nguyễn Thị Minh Hằng, Hà Huy Hưởng TG145

831 Ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp: Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi, Nguyễn Văn Thoan chủ biên HD2741

832 Phương pháp phân tích và dự báo kinh tế - xã hội cho các nhà quản l{ / Võ Kim Sơn chủ biên; Lê Sỹ Thiệp, Bùi Thế Vĩnh HD30.22

833 Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng / Vũ Liêm Chính chủ biên...*và nhiều người khác+ TH900

834 Hành chính công /  Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên...* và những người khác+ JQ831

835 Giáo trình di truyền học sinh vật nhân sơ và virut / Nguyễn Hồng Vân, Bùi Thị Việt Hà QH430

836 Hướng dẫn thí nghiệm Hệ thống điện/ Hồ Đắc Lộc,...*và một số người khác+ TK3081

837 Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Khắc Minh chủ biên HB139

838 Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư: L{ thuyết - Tình huống thực tế - Bài tập / Đỗ Phú Trần Tình HG5750.5

839 Lịch sử Hoa Kz giai đoạn lập quốc đến thế kỷ XIX / Nguyễn Thái Yên Hương E178

840 Giáo trình ma sát, mòn, bôi trơn máy và thiết bị mỏ, dầu khí / Đinh Văn Chiến TJ1075

841
Thực hành chiến lược kinh doanh và kinh doanh quốc tế trên phần mềm mô phỏng BSG = Business strategy game của  Glo-Bus và  Mc Graw Hill- Hoa Kz:  Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Văn Thoan chủ biên HG4012.5

842 Nghiên cứu marketing / Đào Thị Minh Thanh, Nguyễn Sơn Lam HF5415

843 Mở cửa và tăng trưởng kinh tế: L{ thuyết và thực tiễn Việt Nam qua 26 năm sau đổi mới / Hoàng Xuân Bình HD75

844 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Trương Thanh Hằng chủ biên; Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hồng Nga HF5630

845 Vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng / Nguyễn Quốc Hiệp chủ biên JQ829

846 Giáo trình vật liệu kỹ thuật / Nguyễn Văn Nghĩa chủ biên; Nguyễn Khắc Thông TA404

847 Giáo trình vật liệu xây dựng / Nguyễn Khắc Thông chủ biên TA404

848 giáo trình các quá trình : Thiết bị công nghệ môi trường ./ Trịnh Văn Tuyên , Vũ Thị Phương Anh

849 /

850 /

851 Quản trị công ty :  l{ thuyết và cơ chế kiểm soát / Võ Hồng Đức , Phan Bùi Gia Thủy chủ biên HD2741

852 Về quyền con người/ C. Mác, Ph. Ăng Ghen JC571

853 Quản lí tài chính và cơ sở vật chất trong nhà trường / Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Hải Hưng LB1777.5

854 Ngôn ngữ văn hóa vùng đất Sài Gòn và Nam Bộ: Language - Culture in Saigon and Southern Viet Nam L{ Tùng Hiếu P35.5

855 Sinh thái cơ sở / Nguyễn Thị Loan chủ biên; Nguyễn Kiều Băng Tâm QH545

856 Sinh học đất / Nguyễn Kiều Băng Tâm , Huznh Thị Kim Tố chủ biên QH84.8

857 Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Sách chuyên khảo, / Trần Ngọc Liêu HX39.5
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858 Giáo trình kết cấu và tính toán động cơ đốt trong / Nguyễn Tuấn Nghĩa chủ biên; Lê Hồng Quân TJ785

859 Giáo trình chính sách tiền tệ: L{ thuyết và thực tiễn /  Lê Quốc L{ HG230.3

860 Giáo trình các quá trình và thiết bị công nghệ môi trường /  Trịnh Văn Tuyên, Vũ Phương Anh TD146

861 Hệ thống từ vựng giải thích chuyên nghành Hệ thống thông tin quản l{: Sách chuyên khảo / Trần Thị Song Minh chủ biên HD30.213

862 Logistics những vấn đề l{ luận và thực tiễn ở Việt Nam:  Sách chuyên khảo, / Đặng Đình Đào chủ biên HD38.5

863 GIS và Viễn Thám: Giáo trình Đại học Lâm Nghiệp / Trần Quang Bảo chủ biên; Chu ngọc Thuấn, Nguyễn Huy Hoàng G70.212

864 Kinh tế học vi mô: Dùng cho học phần kinh tế học vi mô cơ sở, / Nguyễn Văn Dần chủ biên HB172

865 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí Đại Cương / Nguyễn Bảo Hoàng Thanh chủ biên; Trần Huy Hoàng QC32

866 Modern control engineering /  Katsuhiko Ogata. TJ213

867 Hóa Sinh Lâm Sàng / Lê Xuân Trường RB112.5

868 Neural networks : algorithms, applications, and programming techniques / James A. Freeman, David M. Skapura. QA76.87

869 Giáo trình hóa l{ đất /  Nguyễn Mỹ Hoa ,Lê Văn Khoa , Trần Bá Linh biên soạn S592.16

870 Hệ thống bài tập tình huống nghiệp vụ cảnh sát điều tra.  Tập III / Nguyễn Văn Nhật HV8073

871 Văn học quốc ngữ trước 1945 ở Thành phố Hồ Chí Minh /  Võ Văn Nhơn PV8

872 Sổ tay điều tra hình sự / Nguyễn Huy Thuật, Nguyễn Văn Nhật KPV4604

873 Quản trị Thương Hiệu:  Sách chuyên khảo / Ngô Phúc Hạnh HF5415

874 Rủi Ro Kinh Doanh./ Ngô Thị Ngọc Huyền,...* và những người khác+ HD61

875 Multivariable feedback design / J.M. Maciejowski. TJ216

876 Sổ tay thầy thuốc thú y. Tập IV, Bệnh đường tiêu hóa ở gia cầm và kỹ thuật phòng trị / Phạm Sỹ Lăng  chủ biên SF745

877 Tài Chính doanh nghiệp vận Tải Biển / Vũ Trụ Phi HG4026

878 Giáo trình Quản trị bán hàng / Lê Tấn Bửu HF5438.4

879 Measurement systems :  application and design /  Ernest O. Doebelin. QC100.5

880 Advanced engineering mathematics /  Erwin Kreyszig. QA401

881 Nhạc Giao Hưởng Việt Nam một tiến trình lịch sử / Nguyễn Thế Tuân M1001

882 Textbook on semiconductors/ Njatc TK7871.85

883 Bài Tập Lớn tài Chính Doanh Nghiệp / Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh HG4026

884 Giáo trình Quản L{ Tài Chính Xã / Đặng Văn Du, Hoàng Thị Thúy Nguyệt chủ biên HG173.6

885 Environment and development economics (Online) Environment and development economics.

886 The lean startup : how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses / Eric Ries. HD62 .5

887 Engineering Mechanics :  Dynamics /  R. C. Hibbeler TA352

888 Giáo trình Kinh tế môi trường / Hoàng Xuân Cơ HC79

889 L{ Luận Giao Dục / Phạm Hồng Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng LB14.7

890 Phân tích kiểm nghiệm thực phẩm thủy sản / Đặng Văn Hợp chủ biên...*và những người khác+ SH335

891 Sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật vườn ươm chè miền bắc / Viện Nghiên cứu Chè SB450.97

892 Công nghệ biến tính gỗ / Trần Văn Chứ chủ biên; Trịnh Hiền Mai, Lê Xuân Phương TA426

893 Bệnh Gia Cầm. /  Hồ Thị Việt Thu

894 Gis và Viễn Thám. / Trần Quang Bảo chủ biên
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895 Der Gotthard = Il Gottardo : landscape, myths, technology / Hrsg. / Eds. Marianne Burkhalter, Christian Sumi. TA820

896 Bệnh Gia Cầm / Hồ Thị Việt Thu SF995

897 Từ điển ngữ văn / Nguyễn Như Ý chủ biên; Đỗ Việt Hùng, Chu Huy PL4376

898 Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính / Lưu Đức Tuyên, Đậu Ngọc Châu đồng chủ biên HF5667

899 Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 2 / Trần Thị Thùy Dương chủ biên...*và nhiều người khác+ KZ5538

900 Khái lược lịch sử triết học / Bùi Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Đại B99

901 Giáo trình Luật hình sự Việt Nam.  Quyển 2,  Phần các tội phạm / Trần Thị Quang Vinh chủ biên; Cao Văn Hào biên soạn KPV3800

902 Logic học đại cương. / Hà Thị Thành chủ biên BC59

903 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay:  Sách chuyên khảo / Nguyễn Trường Sơn HD2346

904 Hành trình của quyền con người: Những quan điểm kinh điển và hiện đại, / Mai Hồng Quz chủ biên; Phạm Trí Hùng, Nguyễn Thị Phương Hoa biên soạn K3238

905
Engineering and technology on non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2nd International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM '15), June 22-24, 

2015, Cracow, Poland / edited by Malgorzata Perek-Nowak and Grzegorz Boczkal. TA479.3

906 Linking Research to Practice : Strengthening ICT for Development Research Capacity in Asia / Edited by Arul Chib, Roger W. Harris. HD77.5

907 Vấn đề dân chủ và Dân chủ hóa đời sống / Trần Thành JC425

908 Giáo trình kinh tế và quản l{ đô thị / Võ Xuân Tiến chủ biên; Hà Quang Thơ, Nguyễn Thị Hải Đường HT384

909 Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers / written by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur ; design, Alan Smith ; editor and 

contributing co-author, Tim Clark ; production, Patrick van der Pijl ; co-created by an amazing crowd of 470 practitioners from 45 countries. HD30.28

910 Cơ học lưu chất tính toán / Nguyễn Thanh Nam TA357

911 Giáo trình mô hình hóa môi trường / Lê Hoàng Nghiêm TD174

912 Giáo trình phương pháp thiết kế kỹ thuật / Nguyễn Thanh Nam TA174

913 Giáo trình kinh tế phát triển / Đinh Văn Hả, Lương Thu Thủy HD75

914 Văn hóa phi vật thể người Việt ở tỉnh Ninh Thuận / Trần Văn Ánh, Đỗ Ngọc Anh, Phan Quốc Anh đồng chủ biên DS556.42

915 Giáo trình Phương pháp thiết kế và phát triển sản phẩm / Nguyễn Thanh Nam TS171

916 Quản l{ thực thi công vụ theo định hướng kết quả /  Nguyễn Thị Hồng Hải chủ biên JQ831

917 Gis và Viễn Thám. / Trần Quang Bảo chủ biên

918 Gis và Viễn Thám. / Trần Quang Bảo chủ biên

919 Gen và đặc tính chịu hạn của cây đâu tương / Chu Hoàng Mậu QK981

920 Giáo trình địa văn hàng hải. Tập 1 / TNguyễn Phùng Hưng chủ biên VK145

921 Giáo trình văn phòng, văn thư và lưu trữ  trong / Lưu  Kiếm Thanh chủ biên JQ829

922 Giáo trình quản l{ học đại cương / Võ Kim Sơn chủ biên JQ849

923 Giáo trình đạo đức học / Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thọ đồng chủ biên BJ1268

924 Giáo trình đại văn hàng hải III / Nguyễn Thái Dương chủ biên; Phạm Kz Quang, Nguyễn Phùng Hưng VK555

925 L. Tônxtôi đỉnh cao hùng vĩ của văn học Nga : Văn học trong nhà trường. / Nguyễn Văn Kha biên soạn PG3273

926 Phân cấp quản l{ nhà nước l{ luận và thực tiễn. / Võ Kim sơn JQ831

927 Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kz cận và hiện đại /  Nguyễn Chí Hải chủ biên;...* và nhiều người khác+ HB75

928 Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử/ Nguyễn Đức Chiến chủ biên; Nguyễn Văn Hiếu TK7867

929 Quạt - Bơm - Máy nén công nghiệp l{ thuyết tính toán và thiết kế /  Bùi Trung Thành TJ900
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930 Cơ sở thiết kế hệ vũ khí có nòng /  Nguyễn Hồng Lanh chủ biên UF500

931 Giáo trình đo lường thử nghiệm vũ khí /  Nguyễn Thái Dũng chủ biên UF500

932 Cơ sở lập trình / Nguyễn Thanh Hiên, Tô Oai Hùng QA76.7

933 Thái độ của sĩ phu Việt Nam: Thời tiếp xúc Đông-Tây (Từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ  XX) / Trần Thuận chủ biên DS556.42

934 Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam. Tập 2 / Nguyễn Văn Hiệp chủ biên DS556.3

935 Ngữ nghĩa học: Từ bình diện hệ thống đến hoạt động / Đỗ Việt Hùng PL4374

936 Về lịch sử văn hóa Việt Nam PL

937 Về lịch sử văn hóa Việt Nam /  Nguyễn Chí Bền, Trần Văn Ánh, Nguyễn Xuân Hồng tuyển chọn DS556.42

938 Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam / Nguyễn Văn L{ BJ1185

939 Giáo trình kỹ thuật năng lượng tái tạo / Nguyễn Thanh Hào chủ biên; Nguyễn Huy Bích TJ807

940 L{ luận chung về quản l{ hành chính nhà nước / Đinh Thị Minh Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hằng JQ831

941 Cẩm nang hợp đồng thương mại / Nguyễn Thị Mơ Biên soạn...*và nhiều người khác+ KPV920

942 Hoàn thiện cơ chế pháp l{ đảm bảo chức năng giám sát của Quốc hội / Trương Thị Hồng Hà. JQ854

943 Quản l{ ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam / Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Thị Thúy Nguyệt chủ biên; Bù Tiến Hanh...*và nhiều người khác+ HJ2162.5

944 Đánh giá tác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Đỗ Đức Minh chủ biên, Hoàng Thị Thúy Nguyệt, Hoàng Thái Sơn HJ2351.7

945 Vấn đề phát triển công nghiệp ngoài quốc daanh ở nước ta / Lê Văn Tâm, Nguyễn Trường Sơn. HF5246.5

946 Hỏi và đáp nhà nước và pháp luật. Phần 1, L{ luận chung về nhà nước và pháp luận / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng KPV68

947
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Ấn Độ trong bối cảnh mới: Kỷ yếu hội thảo quốc tế = Promoting Vietnam- India relation in the new context: International workshop / Ngô Xuân 

Bình biên soạn DS556.58

948 Khai thác và phát triển các nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở miền Trung/ Phạm Hảo, Võ Xuân Tiến, Vũ Ngọc Hoàng chủ biên PL

949 Tính toán ổn định công trình đê ở đồng bằng sông Cửu Long / Võ Ngọc Hà TC337

950 Vấn đề trừng phạt kinh tế trong chính sách đối ngoại của Hoa Kz / Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên; Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Diệu Hương HF1413.5

951 Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế ở Việt Nam: Nghiên cứu điển hình tại Thành phố Đà Nẵng / Nguyễn Trường Sơn HC444

952 Hỏi và đáp pháp luật đại cương / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng KPV68

953 Cầm nang về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất / Nguyễn Thị Phượng KPV2824

954 Bê tông asphalt và hỗn hợp asphalt/ Phạm Duy Hữu chủ biên;...* và những người khác+ TE275

955 Kết cấu bê tông ứng suất trước / Nguyễn Tiến Chương TA683.24

956 Môi trường trong xây dựng/ Lê Anh Dũng chủ biên, Đỗ Đình Đức TH6021

957 Quản l{ dự án trong giai đoạn xây dựng:  Sách chuyên khảo / Đinh Tuấn Hải, Phạm Xuân Anh HD69

958 Độc chất học / Thái Nguyễn Hùng Thu chủ biên và biên soạn RA1211

959 Sử dụng phần mềm autodesk-softdesk trong thiết kế đường ô tô/ An Hiệp, Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Thanh Sang TE175

960 Hệ thống câu hỏi và bài tập thị trường chứng khoán /  Nguyễn Thanh Phương chủ biên HG4551

961 Chiến lược kinh doanh ngân hàng: Nghiên cứu tình huống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Phạm Hữu Hồng Thái HG1615

962 Hướng dẫn thực hành gia công Biến dạng cục bộ liên tục / Nguyễn Nam Thanh...*và những người khác+ TS250

963 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng / Huznh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc TJ163.3
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964 Sức bền vật liệu và kết cấu / Nguyễn Đình Đức, Đào Như Mai TA405

965 Giáo trình thiết bị phi tiêu chuẩn trong các nhà máy sản xuất thuốc phóng và nhiên liệu tên lửa / Phan Đức Nhân chủ biên UF860

966 600 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô cơ bản /  Hoàng Xuân Bình HB172.5

967 Quản l{ nhà nước về kinh tế / Phan Huy Đường HD30.19

968 Cơ sở công nghệ nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp / Phan Đức Nhân chủ biên UF860

969 Công nghệ sản xuất thuốc phóng và nhiên liệu tên lửa nitroxenlulo // Phan Đức Nhận biên soạn...*và những người khác+ UF860

970 Hóa học và công nghệ nitroxenlulo / Phan Đức Nhân chủ biên UF860

971 Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội một số vấn đề l{ luận và thực tiễn ở một số tỉnh miền Trung: Sách tham khảo / Phạm Hảo, Võ Xuân Tiến, Mai Đức Lộc chủ biên HC444

972 Giáo trình địa l{ kinh tế- xã hội Việt Nam. Phần 1 / Dương Quznh Phương HC444

973 Giái pháp xây dựng công trình điều tiết chống hạn và xâm nhập mặn trên hệ thống Sông Hồng / Trương Đình Thụ, Trần Đình Hòa TC805

974 Kiểm toán nội bộ / Nguyễn Phú Giang HF5668.25

975 Giáo trình đo điện - Điện tử /  Lưu Thế Vinh TK275

976 Giáo trình quản l{ chất lượng môi trường / Trương Hoàng Đan, Bùi Trường Thọ biên soạn GE300

977 Giáo trình môn Nấm học / Nguyễn Văn Thành, Cao Ngọc Điệp biên soạn QK603

978 Vật liệu nanocompozit khoáng sét nhựa nhiệt dẻo / Thái Hoàng chủ biên; Nguyễn Thu Hà TA418.9

979 Giáo trình tâm l{ học sư phạm đại học / Huznh Văn Sơn chủ biên; Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Tứ LB1051

980 Địa chất thủy văn dầu, khí / Nguyễn, Kim Ngọc(chủ biên)...* và nhiều người khác+ GB1003.2

981 Microeconomics kinh tế học vi mô I / Nguyễn Văn Dần chủ biên HB172

982 Quản trị chiến lược/  Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải HD30.28

983 Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp / Phạm Thị Ngọc Lan chủ biên; Ngô Thị Tường Châu QR61

984 Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vi mô / Nguyễn Văn Dần chủ biên HB172

985 Kinh tế đối ngoại Việt Nam: Sách chuyên khảo / Phan Huy Đường HF1594.5

986 Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng PL

987 Bài tập hóa hữu cơ / Phan Thanh Sơn Nam QD257

988 Một số yếu tố tác động của môi trường biển đến cơ cấu bệnh, tật đặc thù vùng biển, đảo và ven biển Việt Nam / Đỗ, Ngọc Tấn chủ biên...*và nhiều người khác+ RA541

989 Sinh thái cảnh quan: L{ luận và ứng dụng thực tiễn trong môi trường nhiệt đới gió mùa / Nguyễn An Thịnh...*và nhiều người khác+ QH541

990 Mô phỏng kinh doanh / Võ Văn Huy chủ biên; Cao Hào Thi, Huznh Trung Lương HF5548.2

991 Manufacturing and environmental management / Soemon Takakuwa chủ biên; Nguyen Hong Son, Nguyen Dang Minh HD31

992 Tiếp cận Quyền trong Bảo vệ Môi trường: Tài liệu tập huấn /  Nguyễn Đức Thùy chủ biên...*và nhiều người khác+ KPV3127

993 Thực hành kế toán và phân tích tài chính trong công ty cổ phần / Ngô Thế Chi chủ biên...*và nhiều người khác+ HF5655

994 Nghiệp vụ đấu thầu: Sách chuyên khảo / Ngô Phúc Hạnh HD39.5

995 Công nghệ chế biến rau trái. Tập 1, Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch /  Tôn Nữ Minh Nguyệt chủ biên; Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Hà TP377

996 Bài giảng vệ sinh an toàn thực phẩm /  Phạm Ngọc Khái chủ biên...*và nhiều người khác+ RA601

997 Nghiệp vụ cơ bản phòng chống ma túy và tội phạm của bộ đội biên phòng / Hoàng, Hữu Chiến chủ biên...*và nhiều người khác+ HV8079

998 Quản l{ dự án / Cao Hào Thi chủ biên; Nguyễn Thúy Qu{nh Loan HD69

999 Hoàn thiện thể chế kinh tế cho ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam / Trần Đức Hiệp chủ biên HD2316
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1000 Ứng dụng marketing điện tử trong kinh doanh / Phạm Thu Hương, Nguyễn Văn Thoan HF5415.1265

1001 Chủ nghĩa xã hội và quyền con người/ Đặng, Dũng Trí; Hoàng Văn Nghĩa PL

1002 Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Nguyễn, Văn Hồng; Nguyễn, Văn Thoan HF5548.32

1003 Triết học Mác-Lênin những vấn đề l{ luận cơ bản / Lê Thị Thủy chủ biên...*và nhiều tác giả khác+ B809.8

1004 Công nghệ sản xuất rượu vang / Lê Văn Việt Mẫn TP548

1005 Giáo trình kinh tế học vi mô / Trần Văn Hòa chủ biên; Nguyễn Lê Hiệp, Phan Thị Nữ HB172

1006 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vấn đề và giải pháp:  Sách chuyên khảo / Lê Quốc L{ chủ biên S540

1007 Khả năng phát triển cây cao su vùng miền núi phía Bắc / Lê Quốc Doanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Xuân Trường. SB290

1008 Giáo trình lịch sử triết học cổ điển Đức / Bùi Thị Thanh Hương, Nguyễn Đình Trình B2741

1009 Sổ tay thanh tra vệ sinh lao động / Trần Quang Trung chủ biên...*và nhiều người khác+ HD7752.5

1010 Chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ ở Việt Nam trong thời kz đổi mới: Sách chuyên khảo / Lê Quốc L{ HC59.7

1011 Cung cấp nhiên liệu trong động cơ đốt trong/ Trần Văn Nam( chủ biên); Dương, Việt Dũng TJ785

1012 Giáo trình l{ thuyết kiểm toán / Đậu Ngọc Châu, Giang Thị Xuyến đồng chủ biên HF5667

1013 Giáo trình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp / Lưu Đức Tuyên, Ngô Thị Thu Hồng HF5655

1014 Máy xếp dỡ /  Nguyễn Danh Sơn chủ biên; Nguyễn Hồng Ngân TJ1425

1015 Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về trợ cấp /  Trần Thị Thùy Dương chủ biên K4600

1016 Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán các chu kz chủ yếu / Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi chủ biên HF5667

1017 Quyền con người l{ luận và thực tiễn /  Đặng Dũng Chí chủ biên...*và những người khác+ K3238

1018 Bài tập phân tích dự án đầu tư /  Phạm Thị Thu Hà HG4529

1019 Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Bùi Văn Vần, Vũ Công Ty chủ biên HG4016

1020 Bài tập hóa học vô cơ /  Triệu Thị Nguyệt QD154

1021 Tình huống tâm lí học giáo dục / Lê Minh Nguyệt chủ biên; Vụ Thị Khánh Linh LB1051

1022 Lịch sử các học thuyết kinh tế/ Mai Quế Anh chủ biên,...* và những người khác+ HB75

1023
Giáo trình kỹ thuật thực phẩm. Phần 2, Cân bằng vật chất năng lượng và truyền khối trong chế biến thực phẩm = Material and energy balance and mass transfer in food 

processing / Võ Tuấn Thành, Vũ Trường Sơn biên soạn TP370

1024 Giáo trình từ vựng học / Đỗ Việt Hùng PL4379

1025 Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường: Sách chuyên khảo. Quyển II / Lê Thanh Hòa, Đái Duy Ban S494.5

1026 Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống cây trồng / Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu SB123.57

1027 Giáo trình quy hoạch và quản l{ đất đai / Đinh Văn Hải, Vũ Sỹ Cường đồng chủ biên HD890.5

1028 Nước biển dâng và tác động đến Việt Nam / Trần Thục, Dương Hồng Sơn GC90

1029 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam / Nguyễn Văn Thắng...*và nhiều người khác+ QC903.2

1030 Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam / Trần Thanh Xuân, Trần Thục, Hoàng Minh Tuyển. QC903.2

1031 Sách chuyên khảo các chủ đề phát triển chọn lọc khung phân tích và bằng chứng thực nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn Trọng Hoài HD75

1032 Chính sách xóa đói giảm nghèo thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo / Lê Quốc L{ chủ biên HC79

1033 Phương pháp số trong trường điện từ / Vũ Phan Tú QC760

1034 Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Hòa Nhân HG4026

1035 Giáo trình kỹ thuật thực phẩm 3: Quá trình sinh hóa trong chế biến thực phẩm /  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy biên soạn TP370
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1036 Cơ sở tính toán thiết kế động cơ tua bin khí tàu thủy / Đào Trọng Thắng chủ biên; Nguyễn Trung Kiên VM740

1037 Mô phỏng các hệ điện cơ / Phạm Tuấn Thành chủ biên TK4058

1038 Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học / Đỗ Việt Hùng chủ biên; Đinh Văn Thiện P106

1039 Cây ăn quả có múi công nghệ sinh học chọn tạo giống / Đỗ Năng Vịnh chủ biên QK495

1040 Quá trình xung nhiệt của nòng súng pháo / Nguyễn Hồng Lanh biên dịch...*và nhiều người khác+ U880

1041 Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: =Tachnical guidelines for energy efficient building / C.K.Tang Biên soạn...*và nhiều người khác+ TJ163.5

1042 Giáo trình kiểm toán các thông tin tài chính khác / Lưu Đức Tuyên; Phạm Tiến Hưng đồng chủ biên HF5667

1043 Giáo trình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp/  Lưu Đức Tuyên; Ngô Thị Thu Hồng PL

1044 Quản l{ lưu vực /  Vương Văn Quznh; Võ Đại Hải; Phùng Văn Khoa QE615

1045 Tài liệu hướng dẫn môn học Thực hành cơ sở công nghệ môi trường / Trần Thị Mỹ Duyên, Joost van Buuren biên soạn TD155

1046 Cẩm nang sâu bệnh hại cây trồng. Quyển 2 /  Phạm Văn Biên; Bùi Cách Tuyến; Nguyễn Mạnh Chinh SB601

1047 Văn hóa người H' Mông ở Simacai / Phạm Ngọc Trung chủ biên DS556.45

1048 Giáo trình pháp luật doanh nghiệp / Bùi Ngọc Sơn chủ biên KPV3217

1049 Giáo trình nguyên l{ và phương pháp chọn giống cây trồng /  Vũ Văn Liết chủ biên...*và nhiều người khác+ SB114

1050 Giáo trình cơ sở kết cấu và tính toán thiết kế máy tự động /  Phạm Huy Chương biên soạn UG478

1051 Thực tập Vi sinh vật học /  Đàm Sao Mai chủ biên...* và nhiều người khác+ QR41.2

1052 Thí nghiệm công nghệ thực phẩm /  Nguyễn Thị Hiền chủ biên...*và nhiều người khác+ TP372.5

1053 Quản trị Marketing /  Ngô Minh Cách; Đào Thị Minh Thanh HF5415.13

1054 Máy và thiết bị lạnh /  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuz TP482

1055 Tính toán trong công nghệ gốm sứ / Nguyễn Văn Dũng TP807

1056 Lamap Một phương pháp dạy học hiện đại: Cơ sở l{ luận và việc vận dụng trong dạy học / Đỗ Hương Trà LB1027.43

1057 Thanh niên và lối sống của thanh niên việt nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế / Phạm Hồng Tung HQ799

1058
Bài thí nghiệm tổng hợp thuật toán điều khiển, thiết kế và thử nghiệm hệ cánh GAZ-Động bằng phương pháp mô phỏng: Dùng cho đào tạo cao học, chuyên ngành ĐK-TBB / Vũ 

Hỏa Tiễn, Trần Qu{, Kiều Bích Sơn UG1310

1059 Giáo trình giải tích mạng điện / Lê Kim Hùng chủ biên; Nguyễn Hữu Hiếu TK1001

1060 Nghiệp vụ kế toán kiểm toán trường học và các cơ sở giáo dục - đào tạo: Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Thiều, Ngô Thế Chi chủ biên HF5655

1061 Nhận diện rào cản đối với việc đưa chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước vào thực tiễn cuộc sống và giải pháp tháo gỡ / Lê Quốc L{ chủ biên JQ847

1062 Giáo trình l{ thuyết điều khiên tự động / Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Hoàng Dũng TJ213

1063 Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 2, Công nghệ sản xuất thức uống pha chế / Lê Văn Việt Mẫn TP505

1064 Sổ tay tư vấn pháp luật: Pháp luật dân sự / Lê Mai Anh, Nguyễn Minh Hằng chủ biên KPV72

1065 Thang máy /  Nguyễn Danh Sơn TJ1370

1066 Tính toán và thiết kế khung thép liên kết đàn hồi /  Vũ Quốc Anh TA660

1067 Hệ hỗ trợ ra quyết đinh / Lê Văn Dực HD30.23

1068 Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam / Hoàng Văn Châu chủ biên HD3616

1069 Phức chất có khả năng thăng hoa và ứng dụng trong CVD /  Triệu Thị Nguyệt TS695

1070 Những nội dung cơ bản của môn học l{ luận về nhà nước và pháp luật / Phan Trung Hiền JF130

1071 Chính sách kinh tế vĩ mô trong xu thế hội nhập của Việt Nam / Nguyễn Xuân Thạch HB172.5 30



1072 Chủ doanh nghiệp với các báo cáo tài chính: Sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng Cơ HG4026

1073 Giáo trình Thiết kế hệ thống điều hòa không khí /  Nguyễn Đức Lợi TH7687.7

1074 Giáo trình Thực tập vi sinh vật học / Phạm, Thị Ngọc Lan QR61

1075 Kỹ thuật trồng cây thuốc /  Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Văn Thuận, Ngô Quốc Luật chủ biên QK99

1076 Giáo trình Quản l{ môi trường nông nghiệp và nông thôn /  Trương Hoàng Đan, Bùi Trường Thọ biên soạn S494.5

1077 Giáo trình phân tích hệ thống môi trường = Environmental system analysis /  Chế Đình L{ biên soạn DT170

1078 Thủ tục hành chính một cửa về đất đai, nhà ở / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phương biên soạn KPV3310

1079 Quản l{ và kiểm định chất lượng sản phẩm đổ gỗ / Trần Văn Chức chủ biên TS843

1080 Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp / Nguyễn Đình Đỗ, Nguyễn Trọng Cơ HF5686

1081 Tài liệu giáo dục chuyên ngành: Lưu hành nội bộ / Bùi Xuân Hoàng biên soạn UA12.83

1082 Đồn biên phòng Thị Ho 50 năm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia (1959-2009): Mật / Cao Thanh Tân biên soạn UA12.83

1083 Các bênh k{ sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng chủ biên; Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ. SF971

1084
Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển của Mác- Lênin / Phạm Ngọc Dũng chủ biên; Nguyễn Khắc Thanh, Ngô Văn 

Lượng HB97.5

1085 Quản l{ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhìn từ giác độ quản l{ nhà nước: Sách chuyên khảo / Ngô Văn Hiền HG5750.5

1086 Bài tập tình huống nghiệp vụ cảnh sát điều tra. Tập 4 / Lê Hữu Anh Chủ biên HV8073

1087 L{ luận và thực tiễn của hoạt động xây dựng, kiểm tra giả thuyết điều tra các vụ án hình sự Tài liệu tham khảo Học viện cảnh sát nhân dân PL

1088 Bọ xít bắt mồi trên một số cây trồng ở miền bắc Việt Nam: Bọ xít bắt mồi-Thiên địch đối với sâu hại cây trồng / Trương Xuân Lam SB601

1089
Nâng cao năng lực tư duy l{ luận của đội ngũ lãnh đạo quản l{ cấp huyện người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Qua khảo sát các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc / Nguyễn Văn L{  

chủ biên JQ829

1090 Tài liệu tham khảo l{ luận và thực tiễn của hoạt động xây dựng, kiểm tra giả thuyết điều tra các vụ án hình sự / Nguyễn Văn Nhật biên thảo HV8073

1091 Đổi mới công tác tư tưởng, l{ luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc / Phạm Tất Thắng chủ biên; Nguyễn Thúy Anh, Phùng Văn Đông JQ849

1092 L{ luận về nhà nước và pháp luật. Tập 2 / Phan Trung Hiền JQ831

1093 Sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định quản l{ tài chính / Phạm Tiến Đạt chủ biên; Phạm Tiến Bình, Phạm Tiến Hưng HG4026

1094 Đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Tạ Ngọc Tấn, Lê Quốc L{ đồng chủ biên HD4300.5

1095 Tổ chức kế toán của đơn vị chủ đầu tư và quản l{ dầu tư xây dựng công trình trong các doanh nghiệp: Sách chuyên khảo / Trần Văn Hợi HF5686

1096 Ổn định công trình / Đậu Văn Ngọ TA710

1097 Giáo trình cơ sở tính toán thiết kế vũ khí chống tăng đánh gần / Nguyễn Lạc Hồng biên soạn; Nguyễn Thái Dũng hiệu đính UF628

1098 Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học / Đỗ Việt Hùng chủ biên; Định Văn Thiện P106

1099 Vật liệu polyme blend / Thái Hoàng TA455

1100 Giáo trình xử l{ chất thải rắn và chất thải nguy hại / Trịnh Văn Tuyên, Văn Hữu Tập, Vũ Thị Mai TD791

1101 Giáo trình công nghệ sinh học môi trường / Ngô Thị Tường Châu QH315

1102 Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp / Biền Văn Minhchủ biên...*và những người khác+ QR53

1103 Giáo trình linh kiện và mạch điện tử cơ bản / Phạm Ngọc Thắng Chủ biên; Nguyễn Thành Long TK7867

1104 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Bảo Vệ Chủ biên; Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài biên soạn Q180

1105 100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang PN4756 31



1106 Nhiên liệu sạch / Nguyễn Khánh Diệu Hồng TP339

1107 Dịch vụ môi trường rừng / Võ Đại Hải SD387

1108 Luật tổ chức thương mại thế giới: Tóm tắt và bình luận án / Mai Hồng Quz, Lê Thị Ánh Nguyệt K4600

1109 Ứng dụng chữ k{ số trong an toàn thương mại điện tử / Trần Đức Sự HF5548.32

1110 Kiểm toán nội bộ / Thịnh Văn Vinh, Phạm Tiến Hưng HF5668.25

1111 Kỹ thuật hệ thống năng lượng tái tạo / Hồ Phạm Huy Ánh chủ biên,...*và những người khác+ TJ163.2

1112 Chính sách công: Giáo trình / Võ Xuân Tiến H97

1113 Hệ thống quản l{ an toàn sinh học cây trồng biến đổi gen / Lê Huy Hàm, Phạm Thị L{ Thu SB123.57

1114 Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng / Ngô Huy Đức chủ biên...*và nhiều người khác+ JA69

1115 Giáo trình tổng quan văn học Việt Nam hiện đại / Cao Thị Hảo PV8

1116 Thực hành đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm vi sinh / Nguyễn Trần Hiển chủ biên...*và các tác giả khác+ RB37

1117 Balancing security and flexibility in VietNam: An enterprise level study /Nguyen Thi Lan Huong chủ biên...*và nhiều người khác+ HD5706

1118 Cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng hiện nay/ Trịnh Thị Xuyến chủ biên JQ829

1119 Quản l{ ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam /  Trần Văn Mô TD645

1120 Lịch sử Việt Nam. Tập 3, Từ năm 1858 năm 1945 / Đinh Xuân Lâm chủ biên,...*và những người khác+ DS556.8

1121 Giáo trình quản trị doanh nghiệp / Ngô Phúc Hạnh HD2741

1122 Giáo trình quản l{ chất lượng / Ngô Phúc Hạnh HD62.15

1123 Hành trình nghiên cứu điện ảnh Việt Nam / Phạm Vũ Dũng,..*và những người khác+ PN1993.5

1124 Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện / Lê Kim Hùng TK3101

1125 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước và không khí: Chương trình đào tạo cơ bản / Nguyễn Thái Hiệp Nhi chủ biên,...*và những người khác+ RC113.3

1126 Thực hành k{ thuật môi trường: Chương trình đào tạo nâng cao / Nguyễn Duy Bảo, Từ Hải Bằng chủ biên TD157

1127 Kỹ thuật xung - số vi xử l{ / Phạm Tuấn Giáo TK7868

1128 Sản xuất ván dăm từ phế liệu nông lâm nghiệp / Hoàng Xuân Niên TS875

1129 Chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam/ Nguyễn Thanh Long, Lê Vũ Anh chủ biên RA643.86

1130 An sĩ toàn thư.  Phần III,  Khuyên người bỏ sự tham dục / Chu An Sĩ; Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải BQ5543

1131 Thiết kế công trình xanh:  Tài liệu đào tạo=Green Building Design Training Guide / Nirmal Kishani chủ biên TH880

1132
Luật nhân đạo quốc tế những nội dung cơ bản: Sách tham khảo = International Humanitarian Law: Basic contents=Droit Humanitaire international: Contenu de base/ Cao Đức 

Thái chủ biên;...* và những người khác+ KZ6471

1133 Kế toán ngân hàng / Nguyễn Phú Giang,...* và những người khác+ HG1707

1134 Hệ thống câu hỏi và bài tập quản l{ tài chính công / Đặng Văn Du, Phạm Văn Khoan đồng chủ biên HJ203

1135 Giáo trình l{ thuyết quản l{ tài chính công / Phạm Văn Khoan chủ biên; Hoàng Thị Thúy Nguyệt HJ203

1136 Corporate finance: University textbook /  Vũ Văn Ninh HG4026

1137 Động lực học kết cấu:  Dynamics of Structures / Đỗ Kiến Quốc chủ biên; Lương Văn Hải TA654

1138 Giáo trình hoá hữu cơ /  Phan Thanh Sơn Nam chủ biên; Trần Thị Việt Hoa QD256

1139 Một số vấn đề phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam / Nguyễn Văn Phúc chủ biên...*và nhiều người khác+ HD3616

1140 Văn hoá pháp luật: Những vấn đề l{ luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành /  Hoàng Thị Kim Quế, Ngô Huy Cương Chủ biên KPV3137.7

1141 Tổ chức và một số quy ước trong sân khấu Noh và tuồng /  Văn Minh Hương, Trần Kiều Lại Thủy ML1751
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1142 Phân tích số liệu trong ghi nhận bức xạ /  Lê Hồng Khiêm QC795

1143 Sổ tay giải thích quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu trên biển 1972 /  Nguyễn Văn Thư VK371

1144 Thị trường chứng khoán /  Nguyễn Hòa Nhân HG4551

1145 Bệnh virus trên heo = Porcing viral diseases / Đỗ Võ Anh Khoa chủ biên; Hồ Việt Thu, Nguyễn Thị Diệu Thúy RC114

1146 Dược liệu biển Việt Nam: Thực trạng và cơ hội phát triển / Châu Văn Minh chủ biên,...*và những người khác+ RS160.7

1147 Tin học ứng dụng cầu đường / Phạm Văn Thoan TG300

1148 Hệ thống dẫn đường vệ tinh / Trần Văn Thanh G109.5

1149 Công nghệ gia công tinh bóng bằng vật liệu hạt / Nguyễn Đắc Lộc chủ biên; Nguyễn Huy Ninh, Trương Hoành Sơn TJ1296

1150 Kỹ thuật viễn thám / Nguyễn Huy Hoàng biên soạn; Vũ Hồng Thanh, Nguyễn Văn Hải UG485

1151 Giáo trình cơ sở tác chiến điện tử:  Lưu hành nội bộ / Vũ Hồng Thanh biên soạn; Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Huy Hoàng UG485

1152 Khí tài tác chiến điện tử P-378A:  Lưu hành nội bộ / Vũ Hồng Thanh biên soạn; Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Huy Hoàng UG485

1153 Những dấu hiệu lộ và các biện pháp phòng chống trinh sát tác chiến điện tử / Nguyễn Huy Hoàng biên soạn; Nguyễn Trọng Dân UG485

1154 Giáo trình sinh học phân tử và công nghệ DNA / Lưu Thị Ngọc Huyển QH506

1155 Niên giám khoa học năm 2017. Tập 4, Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoạ i/ Phùng Hữu Phú biên soạn...*và những người khác+ UA853

1156 Niên giám khoa học năm 2017. Tập 3, Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người / Phùng Hữu Phú...*và những người khác+ DS556.42

1157 Nghệ thuật chèo hiện đại kế thừa và biến đổi / Đinh Quang Trung ML1751

1158 Tổ chức quản l{ thực hiện dự án đầu tư / Phạm Thị Thu Hà HG5750.5

1159 Sử dụng dung môi an toàn/ Nguyễn Khắc Hải biên soạn,...*và những người khác+ RC568

1160 Cạnh tranh đối với khu vực công trong cung ứng hàng hóa và dịch vụ / Vũ Thanh Sơn HF5438.8

1161 Xử l{ tình huống công tác đảng giai đoạn hiện nay / Ngô Huy Tiếp, Đinh Ngọc Giang chủ biên JQ898

1162 Cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực: Sách chuyên khảo / Vũ Thanh Sơn chủ biên HF5549.2

1163 Ứng dụng phương pháp Monte- Carlo trong vật l{ hạt nhân thực nghiệm / Lê Hồng Khiêm QC776

1164 Những khía cạnh tâm l{ của quảng cáo thương mại / Nguyễn Hữu Thụ HF5831
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1285 Toán rời rạc / Vũ Đình Hòa QA39.2

1286 Kỹ thuật nâng chuyển. Tập 1 /  Huznh Văn Hoàng chủ biên...*và nhiều người khác+ TJ1350

1287 Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh đồng chủ biên HG4026

1288 Kế toán quản trị /  Phạm Ngọc Thúy chủ biên;...*và những người khác+ HF5657.4

1289 Giáo trình tâm l{ học giáo dục đại học / Huznh Văn Sơn chủ biên; Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Tứ LB1051

1290 Công nghệ chế biến thực phẩm thuỷ sản. Tập II, Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn liền / Nguyễn Trọng Cẩn chủ biên;...* và những người khác+ SH335

1291 Hỏi và đáp về môn luật hành chính: Sách tham khảo / Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Thục, Lê Thị Hoa KPV2920

1292 Câu hỏi và trả lời về môn thể chế chính trị Thế giới đương đại / Nguyễn Thị Phượng JA69

1293 Giáo trình marketing / Ngô Minh Cách chủ biên HF5415

1294 Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội /  Trần Thị Nhung Chủ biên; Trần Thị Nhung...*và nhiều người khác+ HN720.5

1295 Đảm bảo xã hội trong nền kinh tế thị trường Nhật Bản hiện nay = Social security in contemporary Japanese market economy /  Trần Thị Nhung HN721

1296 CEO và hội đồng quản trị: Cẩm nang quản trị, điều hành công ty hiện đại dành cho CEO, Chủ tịch và các Thành viên HĐQT /  Phạm Trí Hùng, Nguyễn Trung Thẳng HD2741

1297 Giáo trình tâm l{ học phát triển / Đỗ Hạnh Nga BF77

1298 Tài chính doanh nghiệp: Hướng dẫn trẻ lời l{ thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm / Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đình Kiệm HG4015

1299 Tăng trưởng kinh tế với xóa đối giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Vũ Thị Vinh HD85

1300 Giáo trình khai thác sửa chữa đường ô tô.  Lưu hành nội bộ / Hoàng Đình Đạm chủ biên TE220

1301 Cảm biến áp điện và các hệ thống đo lường động cơ học vũ khí /  Đào Mộng Lâm chủ biên..*và nhiều người khác+ UF530

1302 Trạm và nhà máy điện / Huznh Nhơn, Hồ Đắc Lộc TK1191

1303 Hỏi và đáp nhà nước và pháp luật. Phần 2, Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng KPV68

1304 Kế toán đại cương / Phạm Ngọc Thúy chủ biên; Phạm Tuấn Cường, Trần Mỹ Hạnh HF5655

1305 Hóa dị vòng: Lược dịch và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo khác nhau / Phan Thanh Sơn Nam QD251

1306 Giáo trình cơ chế phản ứng hữu cơ / Lê Đức Giang QD502.2

1307 Quản trị rủi ro tài chính = Financial Risk Management / Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Khắc Quốc Bảo HD30.4

1308 Quản trị sản xuất / Nguyễn Thanh Liêm chủ biên; Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Hữu Hiền TS155

1309 Thiết kế đường ô tô / Bùi Xuân Cậy, Mai Hải Đăng TE192

1310 Điều khiển số truyền động điện: Lưu hành nội bộ / Phạm Tuấn Thành chủ biên TK4058

1311 Quản trị tài chính / Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ Hương HD30.4

1312 Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện / Hồ Đắc Lộc TK3001

1313 Gis đại cương và phân tích không gian / Nguyễn Văn Lợi G70.2

1314 Public Finance management /  Hoang, Thi Thuy Nguyet, Pham Van Lien chủ biên HG4026

1315
10TCN 602-2006 hữu cơ - Tiêu chuẩn về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và chế biến: Tiêu chuẩn ngành = Organic - standard for organic agricultural production and processing / Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn S605.5 37



1316 Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kz và những vấn đề đặt ra / Kiều Hữu Thiện, Nguyễn Trọng Tài, Mai Thanh Quế chủ biên HF1594.5

1317 Hóa sinh thực phẩm / Đào Sao Mai chủ biên;...* và những người khác+ TP248.65

1318 Những vấn đề l{ luận, thực tiễn về luật hình sự quốc tế / Nguyễn Ngọc Chí chủ biên K5000

1319 Trần Quốc Hoàn nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam /  Hoàng Phong Hà Biên tập...*và những người khác+ DS560.72

1320 Phạm Văn Đồng với văn hóa dân tộc /  Lê Hữu Nghĩa biên soạn,...*và những người khác+. DS560.72

1321 Thực hành kiểm toán một số bộ phận cơ bản của báo cáo tài chính / Lưu Đức Tuyên, Đậu Ngọc Châu đồng chủ biên HF5667

1322 Các dân tộc Việt Nam. Tập 2, Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Kađai / Vương Xuân Tình chủ biên DS556.45

1323 Truyền sóng và Anten / Lê Tiến Thường, Trần Văn Sự TK7871.6

1324 Kết cấu và tính toán độ bền khí cụ bay / Nguyễn Hoa Thịnh,...* và những người khác+ TL589.4

1325 Phạm Ngọc Thạch cuộc đời và sự nghiệp / Nguyễn Thị Kim Tiến biên soạn...*và nhiều người khác+ DS560.72

1326 Giáo trình tội phạm học / Trần Hữu Phúc chủ biên,...* và những người khác+ HV6026

1327 Hoàng Quốc Việt: Tiểu sử / Phạm Văn Bính biên soạn...*và nhiều người khác+ DS560.72

1328 Giáo trình hệ xác định tọa độ đài điều khiển tên lửa phòng không C-125/ Đỗ Văn Phán chủ biên; Vũ Hỏa Tiễn, Đoàn Thế Tuấn UG1310

1329 Nguồn nhân lực nữ tri thức Việt Nam trong sự nghiệp hóa, hiện đại hóa /  Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên HD5822.5

1330 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Nguyễn Thị Kim Dung biên thảo,... DS560.72

1331 Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác-Ph.Ănghen V.I.Lênin /  Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch chủ biên B809.8

1332 Chiến tranh và hoà bình trong lịch sử và đương đại / Nguyễn Đình Chiến, Văn Đức Thanh D20

1333 Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi / Trà My biên soạn...*và nhiều người khác+ HC444

1334 Nợ công và tăng trưởng kinh tế: Kinh nghiệm thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Phúc HG8025

1335 Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Quyển 1 Kiến thức chung/ Bộ nội vụ. Học viện hành chính quốc gia JQ831

1336 Xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Thị Thọ HQ755.8

1337 Tóm tắt kiến thức ngôn ngữ học / Đỗ Việt Hùng P106

1338 Phương pháp mô hình hóa thống kê từng bước trong tính toán độ tin cậy của các công trình cảng / Nguyễn Vi TC205

1339 Thiết kế hệ cánh lái Gaz - động momen: Lưu hành nội bộ / Vũ Hỏa Tiễn chủ biên UG1310

1340 Động học các hệ thống điều khiển thiết bị bay: Lưu hành nội bộ / Vũ Hỏa Tiễn chủ biên UG1310

1341 Lịch sử quân giải phóng miền nam Việt Nam trên chiến trường B2 (1961-1976) /  Bộ Tư lện Quân khu 7 DS557.7

1342 Hồ Tùng Mậu: Tiểu sử / Phạm Ngọc Anh chủ biên...*và nhiều người khác+ DS560.72

1343 Một số vấn đề l{ luận - thực tiễn quản l{ nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới / Giàng Seo Phử chủ biên... *và những người khác+. DS556.44

1344 Huznh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam: Kỷ yếu Hội thỏa khoa học cấp Quốc gia / Phạm Ngọc Anh biên soạn,...*và nhiều khác+ DS560.72

1345 Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân dân. Tập 1, 1951-1954 / Huy Thắng biên soạn ...*và những người khác+ DS560.72

1346 Quan hệ Việt Nam - Hoa Kz thực trạng và triển vọng / Trần Nam Tiến HF1594.5

1347 Đề cương bài giảng địa l{ kinh tế - xã hội Việt Nam: Các vùng kinh tế / Dương Quznh Phương, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Như Vân biên soạn HC444

1348 Việt Nam trên đường phát triển: Xin đề xuất, phản biện cho các nghiên cứu phục vụ soạn thảo văn kiện trình Đại hội XI / Minh Đường JQ898

1349 Kinh tế học đại cương / Trần Thị Lan Hương HB171.5

1350 Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam / Bộ Giao thông Vận tải HE273.5

1351 Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển 1946-2016: Kỷ yếu hội thảo / Uông Chu Lưu Biên soạn,...*và những người khác+ JQ854 38



1352 Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam / Lê Thành Long, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Anh Tuấn. KPV68

1353 Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới / Trần Văn Sửu TC805

1354 Định hướng và những nội dung cơ bản của l{ luận văn nghệ Việt Nam / Đinh Xuân Dũng chủ biên,...*và những người khác+. PV801

1355 Hà Huy Tập nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam / Nguyên Minh soạn thảo,...*và những người khác+. DS560.72

1356 Áp lực đất lên công trình cảng trong động đất / Nguyễn Ngọc Huệ TC355

1357 Giáo trình Thiết kế các phương án cầu / Nguyễn Viết Trung chủ biên,...*và những người khác+ TG300

1358 Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung chủ biên; Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh TG340

1359 Cầu thành phố / Nguyễn Thị Tuyết Trinh chủ biên; Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Đức Thị Thu Định. TG340

1360 Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực / Nguyễn Viết Trung chủ biên; Nguyễn Thuyết Trinh, Đào Duy Lâm. TG350

1361 Kết cấu thép hiện đại trong công trình giao thông đô thị / Nguyễn Thị Tuyết Trinh TA684

1362 Cầu thép / Nguyễn Thị Tuyết Trinh chủ biên; Nguyễn Viết Trung TG416

1363 Giáo trình hệ phát lệnh đài điều khiển tên lửa phòng không C125M / Vũ Hỏa Tiễn, Đỗ Văn Phán, Đoàn Thế Tuấn chủ biên UG1310

1364 Cơ sở tính toán động lực dòng chảy sử dụng hệ lưới cong có cấu trúc / Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thế Đức. TA357

1365 Giáo trình l{ thuyết vành và môđun /  Trương Công Quznh, Lê Văn Thuyết QA274

1366 Khủng hoảng nợ công: Từ l{ thuyết đến thực tiễn: Sách tham khảo / Hoàng Xuân Bình HG8025

1367 Tài liệu giảng dạy tài chính học / Mai Thanh Quê chủ biên HG4014

1368 Thang máy / Nguyễn Danh Sơn TJ1370

1369 Kinh doanh dịch vụ vận tải biển / Đặng Công Xưởng K1029.3

1370 Giáo trình pháp luật vận tải biển / Đặng Công Xưởng chủ biên; Phạm Việt Hùng hiệu đính KPV3470

1371 Con người qua lăng kính triết gia: Sách tham khảo / Lê Công Sự B105

1372 Tài liệu giáo dục chuyên ngành: Lưu hành nội bộ / Bùi Xuân Hoàn biên soạn UA12.83

1373 Textbook International trade and business law = Giáo trình luật thương mai quốc tế / Surya p. Subedi editor; Nguyễn Anh Tùng biên dịch,...*và những người khác+ K3943

1374 Đào tạo nguồn lực văn hóa nghệ thuật chất lượng cao giao đoạn 2011-2015 / Đào Mạnh Hùng chủ biên NX180

1375
Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng, chống tham nhũng: Dành cho giảng viên, giáo viên các trường hành chính, quản l{ nghiệp vụ thuộc cơ quan, tổ chức của đảng. nhà nước, 

lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị xã hội / Nguyễn Quốc Hiệp...*và những người khác+ JQ829

1376 Giáo trình thể dục đồng diễn / Trịnh Hữu Lộc, Nguyễn Anh Tuấn GV663

1377 Pháp luật về nhà ở xã hội: Nhà ở cho người thu nhập thấp tại Việt Nam / Doãn Hồng Nhung và những người khác KPV885

1378 Ví dụ tính toán cầu dầm liên hợp / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Tuyết Chinh TG413

1379 Quản trị phần mềm Moodle 2 / Trần Quốc Kham, Huznh Đình Chiến chủ biên LB1028.68

1380 Tập bài giảng phân tích hiệu quả dự án đầu tư / Phạm Thị Thu Hà HG5750.5

1381 L{ thuyết điều khiển tự động: Mô tả các hệ thống điều khiển và khảo sát tính ổn định / Nguyễn Quang Hùng chủ biên; Nguyễn Vũ TJ213

1382 Cơ học đất: Giản lược / Dương Hồng Thẩm biên soạn TA710

1383 Thị trường chứng khoán cấu trúc và cơ chế hoạt động: sách tham khảo /  Nguyễn Thị Cành, Trần Viết Hoàng đồng chủ biên. HG4551

1384 Giáo trình lịch sử Việt Nam cận đại / Trương Công Huznh Kz chủ biên; Nguyến Tất Thắng. Đỗ Mạnh Hùng DS556.8

1385 Sách chuyên khảo hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở Việt Nam / Nguyễn Ngọc Vinh HD1387

1386 Truyền nhiệt - Truyền ẩm với tiện nghi trang phục /  Lã Thị Ngọc Anh TS1540

1387 Quản l{ công / Phan Huy Đường chủ biên JQ831 39



1388 Xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá đất và quản l{ đất đai: Tài liệu đào tạo sau đại học / Trịnh Hữu Liên, Hoàng Văn Hùng HD1387

1389 Lãnh đạo các khu vực công / Phan Huy Đường chủ biên JQ831

1390 Học thuyết pháp trị Trung Hoa cổ đại Giá trị tham khảo trong quản l{ xã hội ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Đỗ Đức Minh HM661

1391 Lịch sử các học thuyết kinh tế/ Phan Huy Đường chủ biên; Lê Hồng Huyên HB75

1392
Tinh hoa văn hóa thế giới trong sáng tạo tác phẩm báo chí: sách tham khảo, Tuyển tập các bài nghiên cứu và các tác phẩm báo chí sử dụng chất liệu văn học thế giới / Nguyễn 

Thị Tuyết Thu chủ biên PN4731

1393 Giáo trình l{ thuyết kiểm toán / Nguyễn Viết Lợi chủ biên; Đậu Ngọc Châu HF5667

1394 Bài tập Kỹ thuật xung - số vi xử l{ / Phạm Tuấn Giáo chủ biên TK7868

1395 Giá trị nghệ thuật tượng thờ thế kỷ XVII trong chùa Việt ở Bắc bộ / Triệu Thế Việt NB1305

1396 Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh l{ luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo / Dương Thị Bình Minh chủ biên...*và những người khác+ HD7287.3

1397 Sách chuyên khảo tác động môi trường của rừng cao sư ở Việt Nam / Vương Văn Quznh SD387

1398
Cơ sở l{ luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước / Vương Đình Huệ chủ biên...*và 

những người khác+ HJ2162.5

1399 Tài liệu dùng kèm với cuốn sách Sử dụng phần mềm tạo khóa học E-Learning/ Trần Quốc Kham chủ biên; Huznh Đình Chiến LB1044.87

1400 Lipit, axit béo và oxylipin của san hô / Phạm Quốc Long QP751

1401 Sử dụng phần mềm tạo khóa học E-Learning / Trần Quốc Kham chủ biên; Huznh Đình Chiến LB1044.87

1402 Giáo trình cao học thủy lợi mô hình toán thủy văn / Lê Văn Nghinh chủ biên; Bùi Công Quang, Hoàng Thanh Tùng GB656.2

1403 Phân tích và tổng hợp các hệ thống rời rạc trên cơ sở graph động /  Nguyễn Công Định QA166

1404 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin / Phạm Việt Trung T58.6

1405 Khảo sát và thiết kế đường sắt.  Tập 1, / Lê Hải Hà, Phạm Văn K{ TF200

1406 Đánh giá trong giáo dục / Đỗ Thị Thúy Hằng LB1028

1407 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo: Giáo trình đại học Lâm nghiệp. Tập 1, Ván dán và ván nhân tạo đặc biệt /  Phạm Văn Chương, Nguyễn Hữu Quang TS875

1408 Hệ thống tự động tàu thủy. Tập 1 / Hoàng Đức Tuấn, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tất Dũng VM600

1409 Tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội ở Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay / Trần Thị Nhung HV411

1410 Triết học Mác-Lênin: Câu hỏi và bài tập / Lê Thị Thủy, Vũ Văn Hậu, Nguyễn Thanh Bình đồng chủ biên B809.8

1411 Phát triển nguồn nhân lực trong các công ty Nhật Bản hiện nay /  Trần Thị Nhung, Nguyễn Duy Dũng chủ biên HD4904.7

1412 Giáo trình quản trị doanh nghiệp thủy sản / Lê Xuân Sinh biên soạn,...* và những người khác+ HD2741

1413 Lễ hội truyền thống của người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: Vấn đề bảo tồn và phát huy / Nguyễn Xuân Hồng GT4878.5

1414 Những khía cạnh của quản trị chiến lược thương hiệu / Trần Hà Minh Quân, Kiều Anh Tài HF5415.13

1415 Bài tập kỹ thuật điện cao áp / Hồ Văn Nhật Chương TK3144

1416 Quá trình quá độ điện từ trong hệ thống điện /  Trần Hồng Hà; Bùi Đình Hoàn hiệu đính TD195

1417 Bộ đội biên phòng 1979-1999: Biên niên sự kiện / Nguyễn Minh Trung biên soạn...*và những người khác+ UA12.83

1418 Tài chính Việt Nam 2012: Khó khăn vững bước- chiến lược đồng bộ / Viện chiến lược và chính sách tài chính HG187

1419 Địa l{ y tế quân sự Trung bộ: Lưu hành nội bộ / Phạm Ngọc Giới chủ biên,...*và những người khác+ UH395

1420 Địa l{ y tế quân sự Tây Nguyên: Lưu hành nội bộ / Phạm Ngọc Giới chủ biên,...*và những người khác+ UH395

1421 Quyền con người và WTO: Nhìn từ mối tương quan giữa bằng sáng chế và quyền tiếp cận thuốc / Holger Hestermeyer; Trần Thị Thùy Dương dịch K3240
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1422 Mạng nơ-ron nhân tạo ứng dụng trong điều khiển phương tiện thủy / Nguyễn Phùng Hưng VM156

1423 Luật hàng hải / Lê Văn Điểm; Hoàng Văn Thủy hiệu đính K1150

1424 Tìm hiểu môn học triết học: Dưới dạng hỏi và đáp /  Vũ Thị Loan B99

1425 Giáo trình kinh doanh ngoại hối / Kiều Hữu Thiện, Nguyễn Trọng Tài chủ biên HG3851

1426 Giáo trình bảo hiểm hàng hải / Phạm Văn Cương, Nguyễn Kim Phương; Nguyễn Mạnh Cường hiệu đính KD1845

1427 Giáo trình kinh tế khai thác thương vụ / Nguyễn Kim Phương;...* và những người khác+ HE582

1428 Triển vọng kinh tế đối ngoại Việt Nam đến năm 2020: Sách chuyên khảo /  Nguyễn Văn Lịch, Kiều Hữu Thiện, Nguyễn Trọng Tài chủ biên HF1594.5

1429 Kinh tế Việt Nam trước thách thức của tiến trình hội nhập: Sách chuyên khảo /  Nguyễn Trọng Tài HC444

1430 Quản trị rủi ro tài chính: Sách chuyên khảo / Kiều Hữu Thiện, Nguyễn Trọng Tài HG4026

1431 Thiết bị trao đổi nhiệt tàu thủy / Trần Hồng Hà; Phạm Hữu Tân hiệu đính VM481

1432 Đồn biên phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở khu vực biên giới: Sách chuyên khảo / Trần Hữu Phúc chủ biên; Vũ Đình Sáng, Nguyễn Xuân Quân. UA12.83

1433 Giáo trình hệ thống lãnh thổ du lịch / Đào Ngọc Cảnh chủ biên; Nguyễn Trọng Nhân G155

1434 Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang PN4734

1435 Bài tập kỹ thuật điện tử /  Đỗ Xuân Thụ chủ biên;...* và những người khác+ TK7862

1436 Giáo trình hóa keo /  Đỗ Trà Hương, Hồ Văn Hải QD549

1437 Giáo trình điện hóa học /  Đỗ Trà Hương chủ biên; Hồ Văn Hải QD553

1438 Quản l{ tài chính nhà nước / Hồ Xuân Phương chủ biên; Lê Văn Ái HG17

1439 Rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế: L{ thuyết và thực tiễn / Nguyễn Hữu Khải, Đào Ngọc Tiến, Đỗ Ngọc Kiên HF1379

1440 Đo lường xung điện áp cao / Hồ Văn Nhật Chương TK3144

1441 Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu điện điện tử. Tập một / Hồ Văn Nhật Chương TK453

1442 Nhập môn giáo dục đặc biệt / Dong-Young Chung, Lê Thị Minh Hà đồng chủ biên;...* và những người khác+ LC3969

1443 Nghệ thuật múa tộc người Mạ: Sách chuyên khảo /  Lê Ngọc Canh GV1703

1444 Kỹ năng áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Doãn Hồng Nhung chủ biên...*và những người khác+ KPV3056

1445 Pháp luật về định giá đất trong bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Việt Nam: Sách tham khảo /cDoãn Hồng Nhung chủ biên; Nguyễn Ngọc Hà KPV3056

1446 Giáo trình quản l{ và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Đào tạo đại học chính / Võ Kim Sơn chủ biên,...*và những người khác+ JQ831

1447 Đổi mới , hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta / Lê Quốc L{ chủ biên; Lê Ngọc Tòng, Nguyễn Thị Tuyết Mai JQ831

1448
Bảo vệ biên giới quốc gia của ngành biên phòng cộng hòa liên bang Nga: Sách chuyên khảo. Tập I, Lí luận bảo vệ biên giới quốc gia của ngành biên phòng cộng hòa liên bang Nga 

/ Trần Hữu Phúc chủ biên; Vũ Đình Sáng, Nguyễn Xuân Tùng UA12.83

1449 Bảo vệ biên giới quốc gia của ngành biên phòng cộng hòa liên bang Nga: Sách chuyên khảo. Tập II, Tham mưu bảo vệ biên giới quốc gia, lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu 

ngành biên phòng cộng hòa Liên Bang Nga / Trần Hữu Phúc chủ biên; Vũ Đình Sáng, Nguyễn Xuân Tùng UA12.83

1450 Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập II, Những vấn đề kinh tế học chính trị trong thời kz quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Phạm Thị Cần, Vũ Thanh Sơn (đồng chủ biên). HB97.5

1451 Quản trị Marketing /  Ngô Xuân Bình HF5415.13

1452 Hướng dẫn thiết kế thi công cọc đất ximăng theo công nghệ JET Grouting / Nguyễn Quốc Dũng TA755

1453 Công nghệ viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa l{ (GIS) trong khí tượng thủy văn / Thần Thục chủ biên; Dương Văn Khảm G70.212
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1454
Giáo trình phát triển và quản l{ tài nguyên nước ngầm: Dự án tăng cường năng lực đào tạo cho Trường Đại học Thủy Lợi của Chính phủ Đan Mạch - DANIDA / Nguyễn Thu Hiền 

chủ biên; Hồ Việt Hùng, Trịnh Minh Thụ GB1003.2

1455 Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên PN4784

1456 Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam: Sách chuyên khảo / Sử Đình Thành chủ biên HJ192.5

1457 Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang PN4784

1458 Lập trình PLC theo ngôn ngữ bậc thang / Phạm Mạnh Thắng chủ biên; Hoàng Văn Mạnh, Vũ Thị Thùy Anh TJ223

1459 Một số mô hình và bài học kinh nghiệm trong phục hồi rừng tự nhiên bằng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Vương Văn Quznh chủ biên; Võ Đại Hải SD387

1460 Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng / Viện khí tượng thủy văn và môi trường QC981.8

1461 Báo chí những vấn đề l{ luận và thực tiễn. Tập 8 / Đại học Quốc gia Hà Nội PN4731

1462 Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo. Tập 1 / Lã Thị Ngọc Anh TT507

1463 Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Chính Bền chủ biên DS556.42

1464 Các phương pháp phân tích câu Trên ngữ liệu tiếng việt / Trần Kim Phượng PL4374

1465 Từ bỏ sản phẩm và thương hiệu: mô hình, chiến lược và bên trong các thương hiệu quốc tế:Sách chuyên khảo / Vũ Anh Dũng HF5415.15

1466 Sách chuyên khảo thống nhất kết quả trong thẩm định giá trị bất động sản / Nguyễn Ngọc Vinh HD1387

1467 Truyền hình số di động: Công nghệ, thiết bị và dịch vụ / Nguyễn Qúy Sỹ TK6678

1468 Công tác thông tin tuyên truyền cổ động / Trần Văn Ánh, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Hy DS556.42

1469 Giáo trình kế toán tài chính/ Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga

1470 Giáo trình kế toán tài chính/ Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga

1471 Giáo trình kế toán tài chính/ Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga

1472 Giáo trình kế toán tài chính/ Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga

1473 Giáo trình kế toán tài chính/ Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga

1474 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Nguyễn Văn Trình chủ biên; Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Phát HB74.9

1475 Chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ / Lê Quốc L{ HC59.7

1476 Giới thiệu tóm tắt tác phẩm l{ thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ của John Maynard Keynes /  Nguyễn Tiến Dũng chủ biên HB99.7

1477 Quốc tế cộng sản với cách mạng Việt Nam / Hồ Tố Lương HX72

1478 Giáo trình đào tạo tiến sĩ tính toán thủy lực hệ thống sông / Trần Thục Biên soạn TC405

1479 Bảng tra chế độ vận hành cho máy cắt dây sodick /  Trần Quốc Trình biên dịch,...*và những người khác+ TJ1230

1480 Giáo trình l{ luận chung về điều tra hình sự: Lưu hành nội bộ / Vũ Văn Sỹ HV8073

1481 Giáo trình l{ luận chung về kỹ thuật chiến thuật và phương pháp hình sự / Nguyễn Văn Nhật chủ biên HV8073

1482 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn toán ở trường Trung học phổ thông / Trần Trung chủ biên,...*và nhiều người khác+ LB1028.43

1483 Nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực đồ ăn nhanh tại Việt Nam: Sách chuyên khảo / Lê Thị Thu Thủy HF5429.23

1484 Độ tin cậy công trình và kết cấu / Nguyễn Quốc Bảo TA645

1485 Giáo trình soạn thảo văn bản / Phạm Văn Vinh; Nguyễn Hải Hà hiệu đính UB212

1486 Pháp luật về nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam / Doãn Hồng Nhung chủ biên KPV885

1487 Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở / Trần văn Ánh, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Hy DS556.42

1488 Báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh / Bộ Thông tin và Truyền thông PN4784

1489 Giáo trình quan hệ lao động/ Nguyễn Thị Minh Nhàn chủ biên 42



1490 Giáo trình thư k{ lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức / Nguyễn Văn Thâm,... *và những người khác+. JQ831

1491 Độ tin cậy của các công trình bến cảng / Nguyễn Vi TC205

1492 Tài liệu đào tạo tiền công vụ. Tập 3, Kỹ năng nghiệp vụ quản l{ hành chính nhà nước / Đinh Văn Mậu biên tập...*và nhiều người khác+ JQ831

1493
Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, sự hài lòng của nhân viên và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước: Kiểm định các trường hợp doanh 

nghiệp VNPT / Bùi Thị Thanh HD4904.7

1494 Mô hình ô nhiễm không khí và ứng dụng tại Việt Nam / Dương Hồng Sơn TD883

1495 Ăn mòn và chống ăn mòn bêtông cốt thép / Nguyễn Văn Chánh chủ biên; Trần Văn Miên TA418.74

1496 Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật / Nguyễn Thị Hai biên soạn SB731

1497 Kĩ thuật điện /  Lê Đình Lương, Ngô Cao Cường chủ biên TK165

1498 Kỹ thuật đo lường / Nguyễn Huy Hùng, Ngô Cao Cường biên soạn. TA165

1499 Quản l{ an toàn thực phẩm / Phạm Ngọc Khải chủ biên,...*và nhiều người khác+ TP370

1500 Công nghệ sản xuất ván lạng kỹ thuật: Sách chuyên khảo / Trần Văn Chứ chủ biên ?

1501 ứng dụng một số phương pháp định lượng trong nghiên cứu sinh thái rừng: Sách chuyên khảo / Nguyễn Hải Tuất, Trần Quang Bảo, Vũ Tiến Thịnh SD356.4

1502 Hóa phân tích. Tập 2, Phân tích dụng cụ / Trần Tử An chủ biên QD76

1503 Kỹ thuật vi xử l{ và lập trình hệ thống / Phạm Tuấn Giáo; Nguyễn Bình QA76.5

1504 Thẩm tách micro và ứng dụng trong nghiên cứu y-dược / Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Thành Hải chủ biên và biên soạn RM301.25

1505 Công tác chỉ huy tham mưu trinh sát của bộ đội biên phòng tỉnh (thành phố) / Lương Xuân Oánh chủ biên...*và nhiều người khác+ UA12.83

1506 Giáo trình công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát = Technology of wine, beer and beverage / Nguyễn Công Hà chủ biên; Lê Nguyễn Đoan Duy, Bùi Thị Quznh Hoa TP505

1507 Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kz và những vấn đề đặt ra:  sách chuyên khảo / Kiều Hữu Thiện chủ biên HF1594.5

1508 Hướng dẫn ôn tập môn những nguyên l{ cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Học phần I / Mai Thị Thanh chủ biên;...* và những người khác+ B809.8

1509 Một số vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta / Trần Thành JQ831

1510 Hướng dẫn ôn tập môn những nguyên l{ cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Học phần II / Trần Thị Lan Hương chủ biên;...* và những người khác+ HB97.5

1511 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay những quan điểm l{ luận cơ bản / Trần Thành HX400.5

1512 Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thã HG4015

1513 Tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Đặng Nam Điền DS560.72

1514 Giáo trình Quản l{ môi trường / Trương Hoàng Đan, Nguyễn Văn Bé GE300

1515 Một số phương tiện ngôn ngữ biểu đạt tính lịch sự trong giao tiếp lời nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt hành động ngỏ lời giúp đỡ / Hồ Thị Kiều Oanh PL4375

1516 Quản l{ và xử l{ bùn thải / Nguyễn Tấn Phong TD768

1517 Hóa học môi trường phần 1 nước và nước thải/ Nguyễn Trung Việt *và những người khác..+ TD193

1518 Các chủ đề phát triển chọn lọc khung phân tích và bằng chứng thực nghiệm cho Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng Hoài HD85

1519 Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính / Nguyễn Trọng Hoài...*và nhiều khác+ HB139

1520 Xác suất thống kê / Đào Hữu Hồ QA273

1521 Giáo trình độc chất học thú y = Veterinary toxicology / L{ Thị Liên Khai chủ biên; Hồ Thị Việt Thu biên soạn SF757.5

1522 Quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước l{ luận - thực tiễn / Nguyễn Trọng Cơ chủ biên HG4026

1523 Tiếng Việt nâng cao: Giáo trỉnh dành cho người nước ngoài / Trương Thị Diễm biên soạn PL4371 43



1524 Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam: sách chuyên khảo / Sử Đình Thành chủ biên HG187

1525 Giáo trình lịch sử địa phương: Giáo trình cao đẳng sư phạm / Nguyễn Cảnh Minh chủ biên...*và nhiều người khác+ DS559.93

1526 Thực hành bản đồ học/ Lâm Quang Dốc chủ biên; Kiều Văn Hoan GA105.3

1527 Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kz: Sách tham khảo dùng trong các trường đại học / Nguyễn Thái Yên Hương, Tạ Minh Tuấn chủ biên E175.8

1528 Lịch sử văn minh Thế giới / Nguyễn Đức Hòa CB20

1529
Tiếp cận hiện đại trong rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành toán ở trường đại học:Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, góp phần đổi mới PPDH trong nhà trường 

/ Trần Trung, Trần Việt Cương LB2157

1530 Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính / Đậu Ngọc Châu chủ biên; Nguyễn Viết Lợi HF5667

1531 Thiết bị FACTS trong hệ thống điện / Hồ Đắc Lộc TK3148

1532 Lập trình LabView / Nguyễn Bá Hải QA76.6

1533 Các phương pháp số trong động lực học kết cấu= Numerical methods in structural dynamics / Đỗ Kiến Quốc chủ biên; Nguyễn Trọng Phước TA654

1534 Các giải pháp tái cấu hình lưới điện phân phối / Trương Việt Anh TK3101

1535 Công tác lãnh đạo quản l{ báo chí trong 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới / Nguyễn Thế Kỷ chủ biên...*và nhiều người khác+ PN5449

1536 Giáo trình tài chính doanh nghiệp /  Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh đồng chủ biên HG4026

1537 Giáo trình thực vật dược: Đào tạo bác sĩ y học cổ truyền / Nguyễn Thị Tân chủ biên,..*và nhiều người khác+ RS431

1538 Kinh tế lượng /  Huznh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, Phạm Xuân Giang HB139

1539 Bài tập quản trị sản xuất / Nguyễn Thanh Liêm chủ biên; Nguyễn Quốc Thái, Lê Thị Minh Hằng TS155

1540 Quản l{ nhà nước về kinh tế / Phan Huy Đường HD30.19

1541 Phương pháp giải bài tập giải tích / Trần Trung chủ biên; Đỗ Văn Cường, Nguyễn Đức Thắng QA301

1542 Giáo trình quản trị chiến lược= Strategic Management / Lê Nguyễn Đoan Khôi chủ biên;...* và những người khác+ HD30.28

1543 Giáo trình hoá học lượng tử / Nguyễn Xuân Dũng QD462

1544 Câu hỏi và bài tập kế toán quản trị: Sách tham khảo / Đào Thị Thu Giang HF5657.4

1545 Quản trị Thương Hiệu / Phạm Thị Lan Hương chủ biên; Lê Thế Giới, Lê Thị Minh Hằng HF5415

1546 Tiền phụ tố tình thái trong Tiếng Việt đối chiếu chuyển dịch sang tiếng Pháp / Nguyễn Ngọc Lưu Ly PL4371

1547 Giáo trình tài chính tiền tệ / Nguyễn Hòa Nhân chủ biên,...*và nhiều người khác+ HG221

1548 Giáo trình thí nghiệm hóa phân tích / Dương Thị Tú Anh, Mai Xuân Trường QD76

1549 Biến đổi hóa học dầu thực vật và ứng dụng / Lê Xuân Hiền TP680

1550 Vệ sinh và an toàn thực phẩm / Đàm Sao Mai chủ biên; Trần Thị Mai Anh, Vũ Chí Hải TP373.5

1551 Giáo trình hóa học các hợp chất polyme / Lê Đức Giang QD281

1552 Thực phẩm và an toàn thực phẩm / Nguyễn Văn Lợi TP372.5

1553 Tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 /  Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. KPV3138

1554 Tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 /  Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. KPV3138

1555 Chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia những tiếp cận thực tiễn từ Trung Quốc: Sách chuyên khảo /  Nguyễn Việt Khôi HF1379

1556 Pháp luật môi trường Việt Nam - thực trạng và định hướng hoàn thiện/ Hoàng Thế Liên KPV3370

1557 RDF ứng dụng / Hoàng Hữu Hạnh TK5105.888

1558 Tài liệu tập huấn về nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người / Ban Chỉ đạo 130/CP HV8049

1559 Công tác tham mưu kỹ thuật chiến đấu / Bộ Quốc Phòng. Tổng cục Kỹ thuật UG443
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1560 Phát hiện và điều tra ban đầu các tội phạm về ma túy của bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào: Sách tham khảo / Lê Quang Hanh UA12.83

1561 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 / Trương Thị Hồng Hà chủ biên KPV68

1562 Tổ chức chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ sở sửa chữa cấp chiến dịch / Học Viện Kỹ thuật Quân sự biên soạn UG443

1563 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Dần, Trần Xuân Hải chủ biên HB172.5

1564 Y - sinh học phân tử. Quyển 1 / Lê Thanh Hòa chủ biên RB155

1565 Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới= The relationship between Vietnam - South Korea in the New in ternational context / Trần Nam Tiến HF1594.5

1566 Ngữ dụng học / Đỗ Việt Hùng P99.4

1567 Sộp thành nhà giáo / Trần Văn Nhung LA1181

1568 Truyền thông an toàn thực phẩm tại cộng đồng / Lê Văn Bào chủ biên...*và nhiều người khác+ RA601

1569 Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự / Lê Tiến Thường TK7874

1570 Giáo trình hệ thống thông tin quản l{ / Trần Thị Song Minh chủ biên HD30.213

1571 Hệ điều hành / Nguyễn Thanh Hiên, Nguyễn Hồng Vũ, Phạm Nguyễn Huy Phương QA76.76

1572 Giáo trình thị trường chứng khoán / Nguyễn Thanh Phương chủ biên HG4551

1573 Quản l{ nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế / Trần Trung chủ biên; Nguyễn Đức Trí, Đỗ Thế Hưng LB2801

1574 Nguyên l{ và công cụ quản l{ môi trường = Environmental management methods and tools / Chế Đình L{ GE300

1575 Hội nhập tài chính quốc tế và khủng hoảng: Mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính cho Việt Nam / Nguyễn Khắc Quốc Bảo HG3881

1576 Mạng hàng đợi và chuỗi markov l{ thuyết và ứng dụng / Hồ Khánh Lâm QA274.8

1577 Kỹ năng quản l{, tổ chức: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hậu HD30.4

1578 Hướng dẫn học tập, nghiên cứu chuyên đề triết học Mác Lê Nin / Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Văn Hậu đồng chủ biên B809.8

1579 Xác định tỷ lệ còn lại của công trình trong thẩm định giá trị bất động sản: Sách tham khảo / Nguyễn Ngọc Vinh HD1375

1580 Kỹ thuật biến đổi và xử l{ tín hiệu trong đo lường số / Bùi Văn Sáng, Phạm Ngọc Thắng TK5102.9

1581 Biến đổi hóa học biến đổi cao su thiên nhiên và ứng dụng / Lê Xuân Hiền TP680

1582 Giáo trình thẩm định giá trị bẩt động sản / Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Quznh Hoa HD1375

1583 Giáo trình PLC ứng dụng trong tự động hóa quá trình sản xuất / Trần Thanh Hùng, Nguyễn Hoàng Dũng TJ223

1584 Giáo trình quản l{ chất lượng và luật thực phẩm / Lê Nguyễn Đoan Duy; Nguyễn Công Hà TP372.5

1585 Quản l{ an toàn thực phẩm: Tài liệu giảng dạy cửa nhân y tế công cộng định hướng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm / Nguyễn Công Khẩn biên soạn,...*và những người khác+ TP370

1586 Giáo trình tài chính học / Mai Thanh Quế chủ biên HG173.6

1587 Kinh tế vi mô / Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư HB172

1588 Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế / Bùi Thị L{ chủ biên,...*và nhiều người khác+ HF1359

1589 Giáo trình nghiên cứu thị trường / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang HG5415.13

1590 Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam: Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Châu chủ biên; Từ Thúy Anh,...*và nhiều người khác+ ?

1591 Câu chuyện hấp dẫn về bài toán Phéc-Ma / Amir D.Aczel; Trần Văn Nhung dịch, Đỗ Trung Hậu, Nguyễn Kim Chi QA244

1592 Kỷ yếu Ban chấp hành Đoàn trường qua các thời kz nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường: 15/10/1956-15/10/2016 / Vũ Duy Hải biên tập,...*và nhiều người khá+ HS3260

1593 Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào: L{ luận và thực tiễn / Hội đồng L{ luận Trung Ương HC444

1594 Đạo làm quan: Sách tham khảo / Hồ Thành Quốc BJ1725
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1595 Nhật k{ đời lính / Nguyễn Đình Thắng PV24

1596 Những thời bay nhảy: Hồi k{ / Đỗ Hồng Phấn PV24

1597 Thắp sáng niềm tin trong tôi: Tập tùy bút / Nhiều tác giả PV14

1598 The lean startup: Khởi nghiệp tinh gọn / Eric Ries; Nguyễn Dương Hiếu dịch;...* và những người khác+ HD62 .5

1599 Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp / Trần Đức Lộc, Trần Văn Phùng đồng chủ biên TS155

1600 Nghệ thuật lãnh đạo: Sách tham khảo / Trần Long Văn; Thanh Huyền dịch,...* và những người khác+ HD57.7

1601 Tích trữ và chuyển hóa năng lượng hóa học, vật liệu và công nghệ / Ngô Quốc Quyền QD553

1602 Hội làng Việt Nam / Lê Trung Vũ, Lê Hồng L{ Đồng chủ biên GT4878.5

1603 Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế lịch sử và vấn đề: Sách tham khảo / Vũ Dương Ninh DS556.8

1604 Phát triển và sáng tạo quản trị xã hội kinh nghiệm Trung quốc kinh nghiệm Việt Nam / Hội đồng l{ luận trung ương HM571

1605 Những tấm gương anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam / Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam HS3260

1606 Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kz mới / Thào Xuân Sùng chủ biên JQ898

1607 Người Hà Nội thanh lịch văn minh: Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội. Hà Nội, 7-10-2005 / Thành ủy - ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội DS559.93

1608 .NET toàn tập. tập 4, Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C# / Dương Quang Thiện biên soạn QA76.73

1609 Kinh dịch chú giải cũ và mới / Nguyễn Thường BF1750

1610 Khối lượng chuyển động tương tác và thời gian / Phạm Thế Vững QC174.12

1611 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long 30 năm đổi mới / Tạp chí Cộng sản HD2080.5

1612 Cách mạng tháng tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam DS556.815

1613 Phát triển văn hóa sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế / Phùng Hữu Phú chủ biên DS556.42

1614 Các dân tộc ở Việt Nam. Tập 1, Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường / Vương Xuân Tình chủ biên DS556.45

1615 Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc / Nguyễn Văn Khánh DS556.42

1616 Xây dựng nhân cách văn hóa những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam / Hoàng Tuấn Anh,... * và những người khác+ PL

1617
Một số vấn đề l{ luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới / Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê 

Minh Nghĩa đồng chủ biên HC444

1618 Tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trái tim của doanh nhân / Đinh Việt Hòa HD62.5

1619 Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo DS560.72

1620 Việt Nam - Ấn Độ và Tây Nam Á những mối liên hệ trong lịch sử và hiện tại/ Ngô Xuân Bình chủ biên PL

1621 Công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Đài Loan nghiên cứu so sánh/ Ngô Xuân Bình, Hsin-Huang Michael Hsiao đồng chủ biên PL

1622 Hợp tác kinh tế Việt Nam - Đài Loan trong bối cảnh hội nhập kinh tế Đông Á/ Ngô Xuân Bình chủ biên PL

1623 Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay / Hội đồng L{ Luận, Phê Bình Văn học, Nghệ thuật Trung Ương PV8

1624 Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập / Hoàng Văn Long chủ biên,...*và nhiều người khác+ HC444

1625 Đông Nam Á lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay DS521

1626 Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Tái bản có sửa chữa, bổ sung / Hoàng Phong Hà chủ biên AY67

1627 Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015 = Proceeding of the annual conference on water resources / Nguyễn Quang Kim chủ biên,...*và nhiều người khác+ TC5

1628 Bình luận phê phán: Tuyển chọn những bài viết trên báo Nhân dân / Báo Nhân dân HN700.5 46



1629 Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kz đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quốc tế hội nhập / Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình chủ biên HC444

1630 Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kz Quốc hội khóa XII / Uông Chu Lưu chủ biên,...*và nhiều người khác+ KPV2064.5

1631
Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng Đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Đảng khối doanh nghiệp Trung 

ương / Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương chủ biên JQ898

1632 Giáo trình quan hệ lao động / Nguyễn Thị Minh Nhàn chủ biên HD4824

1633 Bảo tồn rừng tràm và đất than bùn vùng U Minh Hạ - Cà Mau/ Võ Thị Gương chủ biên PL

1634 Advanced controllers for electromechanical motion systems theory, design, and applications / Nguyen Huy Cuong TJ223

1635 Vùng đất Nam Bộ. Tập V, Từ năm 1859 đến năm 1945 / Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Ngọc Hà đồng chủ biên DS559.92

1636 Nghiên cứu quá trình tương tác biển - lục địa và ảnh hưởng ven bờ đông và bờ tây nam bộ/ Nguyễn Kz Phùng PL

1637 Trinh sát kỹ thật bộ đội biên phòng/ Học Viện Biên Phòng PL

1638 Hướng dẫn thiết kế cầu thép / Hoàng Phương Hoa (chủ biên); Nguyễn Văn Mỹ TG416

1639 Ổn định chống phân hủy và nâng cao độ bền thời tiết của polyme / Thái Hoàng QD381

1640 Vùng đất Nam Bộ. Tập IV, Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX / Nguyễn Quang Ngọc chủ biên DS559.92

1641 Giáo trình pháp luật đại cương /  Phan Trung Hiền, Diệp Thành Nguyên, Huznh Thị Sinh Hiền KPV68

1642 Vùng đất Nam Bộ. Tập III, Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI / Nguyễn Văn Kim chủ biên DS559.92

1643 Đấu tranh chống hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới/ Học viện biên phòng PL

1644 Vùng đất Nam Bộ. Tập II, Từ cội nguồn đến thế kỷ VII / Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt DS559.92

1645 Vùng đất Nam Bộ. Tập I, Điều kiện tự nhiên môi trường sinh thái / Trương Thị Kim Chuyên chủ biên DS559.92

1646 Vùng đất Nam Bộ. Tập X, Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới / Võ Văn Sen chủ biên DS559.92

1647 Vùng đất Nam Bộ. Tập IX, Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới / Võ Công Nguyện chủ biên DS559.92

1648 Tự hào nửa thế kỷ hội nhạc sĩ Việt Nam 1957 - 2007/ Hội nhạc sĩ Việt Nam PL

1649 Vùng đất Nam Bộ. Tập VIII, Thiết chế quản l{ xã hội / Vũ Văn Quân chủ biên DS559.92

1650 Vùng đất Nam Bộ. Tập VII, Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa / Ngô Văn Lệ chủ biên DS559.92

1651 Vùng đất Nam Bộ. Tập VI, Từ năm 1945 đến năm 2010 / Trần Đức Cường chủ biên DS559.92

1652 Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh/ Đỗ Trọng Tuấn chủ biên * và những người khác...+ PL

1653 Công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát/   Nguyễn Công Hà (chủ biên); Lê Nguyễn Đoan Duy; Bùi Thị Quznh Hoa PL

1654 Trình tự điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới của bộ đội biên phòng / Lê Quang Hanh chủ biên; Đoàn Minh Cương biên soạn UA12.83

1655 Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của bộ đội biên phòng / Lê Quang Hanh chủ biên; Đàm Đức Hoan biên soạn UA12.83

1656 Thường quy kỹ thuật Y học lao động vệ sinh môi trường sức khỏe trường học/ Viện y học lao động và vệ sinh môi trường PL

1657 Đấu tranh chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới: Lưu hành nội bộ / Trần Hữu Phúc chủ biên;...* và những người khác+ UA12.83

1658 Phương tiện dạy học môn toán / Trần Trung LB1044.88

1659 Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo cách tiếp cận CDIO/ Phùng Xuân Nhạ, Vũ Anh Dũng đồng chủ biên PL

1660 Địa mạo Việt Nam cấu trúc- Tài nguyên-Môi trường / Lê Đức An chủ biên; Uông Đình Khanh GB438

1661 Ứng dụng công nghệ không gian địa l{ trong quản l{ tài nguyên và môi trường lưu vực/  Phùng Văn Khoa PL

1662 Giáo trình công nghệ thực phẩm truyền thống / Lê Nguyễn Đoan Duy biên soạn; Lê Mỹ Hồng TP370
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1663 Kỹ thuật nâng chuyển Tập 2 máy vận chuyển liên tục/ Nguyễn Hồng Ngân chủ biên; Nguyễn Danh Sơn PL

1664 Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng đổi mới và phát triển/  Đinh Ngọc Giang(chủ biên)...*và 1 số tác giả khác+ PL

1665 Tâm l{ học bộ đội biên phòng/ Trịnh Ngọc Huyền...*và 1 số tác giả khác+ PL

1666 Uy tín và vấn đề củng cố, nâng cao uy tín cán bộ chính trị đơn vị bộ đội biên phòng hiện nay/  Bùi Xuân Hoàn PL
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English-Vietnamese-French dictionảy ođ refrigeration and air-conditioning: abuot 11000 terms
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Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên l{ cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin:   Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao đẳng /  Phạm Văn Sinh chủ biên
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The Chu Ru in Viêt Nam

The Mang in Viet Nam
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Environment and development economics.
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